
TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

1 Bách khoa thư giáo dục đào tạo Nguyễn Minh San VHTT H 2006 1.444
2 Bách khoa thư thủy sản Hội nghề cá Hội Nghề cá VN H 2007 599
3 Từ điển thuật ngữ NTTS Bộ Nông nghiệp & PTNT XB Nông nghiệp Nông nghiệp 2008 316
4 Từ điển Bách khoa nông nghiệp Việt Nam Đường Hồng Dật Nông nghiệp H 2011 1398
5 Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam TS Lê Trường Nông nghiệp H 2005 500

6 Từ điển Bách khoa Việt Nam Tập 2 Hội đồng KH Quốc gia
Từ điển Bách khoa 

HN
H 2002 1.035

7 Từ điển Bách khoa Việt Nam Tập 3 Hội đồng KH Quốc gia
Từ điển Bách khoa 

HN
H 2003 878

8 Từ điển Bách khoa Việt Nam Tập 4 Hội đồng KH Quốc gia
Từ điển Bách khoa 

HN
H 2005 1.167

9 Từ điển Anh - Việt Lê Khả Kế KHXH H 1997 2.205

10 Từ điển Anh Việt
TT KHXH và Nhân văn 

Quốc gia
KHXH H 2003 2.420

11 Từ điển tâm lý học Vũ Dũng Nxb Bách khoa H 2008 1.114
12 Từ điển sinh học Anh Việt- Việt Anh Ban từ điển KH và KT H 1997 1.639
13 Từ điển Máy tính Anh - Việt Nguyễn Phi Cừ Nxb Đồng Nai Đồng Nai 1997 1.373
14 Từ điển kinh doanh thế giới Nguyễn Quốc Tòng Nxb Đồng Nai Đồng Nai 1997 2.018

15 Từ điển Hàn Việt Ngô Thị Tố Tâm
Nxb Từ điển Bách 

Khoa HN
H 2005 1.280

16 Từ điển Hàn Việt Lê Huy Khoa Nxb Trẻ H 2002 727

17 Từ điển Việt Hàn Tô Thị On
Nxb Từ điển Bách 

Khoa HN
H 2005 1.413

18 Từ điển giải nghĩa sinh học Anh - Việt Ban từ điển KH và KT H 1997 1.693
19 Từ điển Việt Anh (55.000) Bùi Phụng ĐH GDCN H 1992 1.138
20 Từ điển Việt Anh (220.000) Bùi Phụng Nxb Thế giới TP HCM 1998 2.239
21 Từ điển Việt Anh Viện ngôn ngữ Nxb TP HCM TP HCM 2001 855
22 Từ điển toán học và tin học Ban từ điển KH và KT H 2003 1.330
23 Từ điển Tiếng Anh dành cho học sinh sinh viên Collins Cobuild Nxb Đà Nẵng Đà Nẵng 2004 1.454
24 Từ điển tin học và công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Tuấn Thông tấn H 2002 1.669
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25 Từ điển thuật ngữ Văn học Lê Bá Hán GD H 2006 451
26 Từ điển Tài chính kế toán Anh - Pháp - Việt KHKT KHKT H 2001 1.274
27 Từ điển Việt Anh 250.000 từ Nguyễn Quang Minh Trí XBTN H 2007 1.318
28 Từ điển bách khoa sinh học Ban từ điển KH và KT H 2003 2.439
29 Từ điển từ ngữ Nam Bộ Huỳnh Công Tín CTQG H 2009 1.472
30 Bách khoa thư Hà Nội: Lịch sử T1 Phan Huy Lê; 756
31  Nguyễn Vinh Phúc VHTT H 2008 372

32 Bách khoa thư Hà Nội: Địa lý T2
Hoàng Thiếu Sơn; Hoàng 

Khắc Tuyên
VHTT H 2008 518

33 Bách khoa thư Hà Nội: Chính trị T3
Lưu Minh Trị; Nguyễn Văn 

Tuyền
VHTT H 2008 308

34 Bách khoa thư Hà Nội: Pháp luật T4 Lê Xuân Tùng; 530
35 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 410
36 Bách khoa thư Hà Nội: Kinh tế T5 Lê Xuân Tùng; 256
37 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 376
38 Bách khoa thư Hà Nội: 264
39  Khoa học và công nghệ T6 Lê Xuân Tùng; 656
40 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 280
41 Bách khoa thư Hà Nội: 456
42 Khoa học xã hội và nhân văn T7 Vũ Khiêu; Hoàng Minh VHTT H 2008 350

43 Bách khoa thư Hà Nội: Giáo dục T8
Nguyễn Thế Long; Nguyễn 

Hữu Quỳnh
VHTT H 2008 406

44 Bách khoa thư Hà Nội:Y tế T9 Lê Xuân Tùng; 232
45  Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 200
46 Bách khoa thư Hà Nội: Văn học T10 Lê Xuân Tùng; 226
47  Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 210
48 Bách khoa thư Hà Nội: Tiếng Việt Hà Nội T11 Lê Xuân Tùng; 
49 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 1.033
50 Bách khoa thư Hà Nội: Nghệ Thuật T12 Lê Xuân Tùng; 1.086
51 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 1.025
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52 Bách khoa thư Hà Nội: Thông tin-Xuất bản T13 Lê Xuân Tùng; 853
53 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 768
54 Bách khoa thư Hà Nội: Di tích và bảo tàng T14 Lê Xuân Tùng; 1.006
55 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 672
56 Bách khoa thư Hà Nội: Du lịch T15 Lê Xuân Tùng; 407
57  Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 141
58 Bách khoa thư Hà Nội: Tín ngưỡng tôn giáoT16 Lê Xuân Tùng; 284
59 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 127
60 Bách khoa thư Hà Nội: Dân tộc và lễ hội T17 Lê Xuân Tùng; 241
61  Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 139
62 Bách khoa thư Hà Nội: Thể dục và thể thao T18 Lê Xuân Tùng; 133
63 Nguyễn Đức Khiển VHTT H 2008 334

64

Các Mác và Ang - ghen toàn tập (1-50) từ T1-T24 là 1 cuốn 

T25-2 cuốn T26-3 cuốn T27-45 là 1 cuốn T46-2 cuốn T47-50 là 

1 cuốn

PH. Ang ghen CTQG H 520

65 Lịch sử chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tập 2 TRần Khang CTQG H 2004 202
66 Lịch sử chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tập 3 Lê Cự Lộc CTQG H 2004 232
67 Lịch sử chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tập 4 Lê Cự Lộc CTQG H 2004 458
68 Bút ký triết học V. I. Lê Nin CTQG H 2004 643
69 Chống đuy rinh PH. Ang ghen CTQG H 2004 404
70 Hệ tư tưởng Đức Các Mác; Ang ghen CTQG H 2004 1080
71 Giáo trình triết học Mác Lênin HĐTW biên soạn CTQG H 1999 980
72 Giáo trình triết học Mác Lê nin Bộ GD - ĐT CTQG H 2006 618
73 Hỏi đáp môn học triết học Mác Lê nin Trần Văn Phòng CTQG H 2005 287
74 Học thuyết phạm trù trong triết học Mác Lênin Lê Công Sự CTQG H 2009
75 Lut- vich ... và sự cáo chung của TH cổ điển Đức Ang - Ghen CTQG H 2004
76 Nhà nước và cách mạng V I Lênin CTQG H 2004 709
77 Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ-Tây âu-Nhật) Phạm Thành Dung Lý luận CT H 2004 772
78 Tìm hiểu môn học triết học Mác Lê nin Trần Văn Phòng Lý luận CT H 2005 748
79 Triết học tập 1 Bộ GD - ĐT CTQG H 1993

Page 3



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

80 GT triết học Bộ GD - ĐT CTQG H 2003 203
81 Triết học Tập 3 Bộ GD - ĐT CTQG H 1993 730
82 Triết học Tập 2 Bộ GD - ĐT CTQG H 1993 390
83 Vững bước trên con đường đã chọn HĐTW biên soạn CTQG H 2004 601
84 Về CN duy vật và CN kinh nghiệm phê phán V.I. Lê nin CTQG H 2004 573
85 Về CN Mác lênin và CNXH và con đường lên CNXH Hồ Chí Minh CTQG H 2004 800
86 Mác Angghen tập 1 CTQG H 2004 846
87 Mác Angghen tập  2 CTQG H 2003 255
88 Biện chứng tự nhiên PH Angghen CTQG H 2004 618
89 Triết học cổ điển Đức Lê Công Sự Thế giới 2006 134
90 Lê nin toàn tập cũ(T1-T30; T32-T55) CTQG H 238
91 Lê nin toàn tập (T1-T55) 403
92 Hồ Chí Minh tuyển tập .Tâp1 CTQG H 2002 282
93 Hồ Chí Minh tuyển tập .Tâp2 CTQG H 2002 349
94 Hồ Chí Minh tuyển tập .Tâp3 CTQG H 2002 435
95 Hồ Chí Minh toàn tập CTQG H 2004 522
96 Hồ Chí Minh bút danh và bút tích Thiên Vũ - Huy Quang VHTT H 2007 206
97 Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường Phan Ngọc Liên XBTĐBK H 2009
98 50 năm chân dung một con người Nguyễn Văn Khoan LĐ 2009 290
99 Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh Hồ Phương Lan LĐ H 2009 292

100 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Nguyễn Minh TIến; 288
101  Đào Thanh Hải LĐXH H 2006 290

102 Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo
Viện HCM và các lãnh tụ 

Đảng
LĐXH H 2007 157

103 Hồ Chí Minh về giáo dục toàn thư Trịnh Tất Đạt XBTĐBK 2008 608
104 Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục đào tạo Bộ GD - ĐT GD H 2007

105 Học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ Doãn Hùng
Nxb Từ điển Bách 

khoa
H 2007 504

106 Thế giới ca ngợi Hồ Chủ tịch Phạm Hùng Dũng Thanh Niên Tp HCM 2004 288
107 Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao Vũ Dương Huân Thanh Niên H 2005 198
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108 Chủ tịch Hồ Chí Minh Mai Thời Chính XBTN H 2004 199
109 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Nguyễn Minh TIến; 161
110  Đào Thanh Hải LĐXH H 2005 234
111 Hồ Chí Minh những bài bút chiến Phạm Nguyễn - Toan XBTN H 2006 495
112 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Minh Hoàng XBVHTT H 2009 156
113 Hồ Chí Minh một huyền thoại kỳ vỹ Quốc Anh, Thảo Linh XBLĐ H 2008 286
114 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD - ĐT CTQG H 2005 340
115 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh HĐTW biên soạn CTQG H 2005 297
116 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD- ĐT CTQG H 2009 312
117 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD- ĐT CTQG H 2010 136
118 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD- ĐT CTQG H 2010 119
119 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD- ĐT CTQG H 2011 276
120 Hỏi đáp môn tư tưởng Hồ chí Minh Hoàng Trang CTQG H 2003 293
121 Tu dưỡng đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh La Quốc Kiệt CTQG H 2003 243
122 Văn kiện Đảng toàn tập T1 đến T35 (thiếu T30) XBCTQG 247
123 Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển Lê Huy Hòa Lao động 2001 72
124 Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta Nguyễn Duy Gia CTQG H 1995 171
125 Lý luận dạy học đại học Đăng Vũ Hoạt ĐHSP H 2004 161
126 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vương ĐHQGHN H 2004 264
127 Giáo dục đại học và phương pháp dạy học Lê Đức Ngọc ĐHQGHN H 2005 491
128 Giáo dục giới tính vì sự phát triển của vị thành niên Đào xuân Dũng ĐHQGHN H 2002 255
129 Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường Phạm Trọng Ngọ ĐHSP H 2004 259
130 Giáo trình giáo dục quốc phòng Tập 1 Bộ GD - ĐT GD H 2003 491
131 Giáo trình giáo dục quốc phòng tập 2 Bộ GD - ĐT GD H 2003 207
132 Các văn bản hiện hành về giáo dục quốc phòng Bộ GD - ĐT QĐND H 2005 323
133 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyễn Phương CTQG H 2006 207
134 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyễn Phương CTQG H 2005 683
135 Hỏi đáp môn học chủ nghĩa xã hội Đỗ Thị Thạch CTQG H 2005 235
136 Tìm hiểu môn chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Thị Thạch CTQG H 2005 440
137 Chính trị Bộ GD - ĐT CTQG H 2000 687
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138 Chính trị Bộ GD - ĐT CTQG H 2004 1.342
139 Chính trị Bộ GD - ĐT CTQG H 2011 1.228
140 Giáo trình chính trị Bộ GD - ĐT GD H 2005 939
141 Giáo trình chính trị Tổng cục dạy nghề LĐXH H 2008 471
142 Giáo trình chính trị Tổng cục dạy nghề LĐXH H 2008 546
143 Tìm hiểu môn học chính trị Phạm Quốc Trung Lý luận chính trị H 2005 376
144 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng CSVN Bộ GD - ĐT CTQG H 2009 88
145 GT những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Bộ GD - ĐT CTQG H 2009 71
146 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Duy Hùng CTQG H 2011
147 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Viết Thông CTQG H 2013 539
148 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac lê nin Nguyễn Viết Thông CTQG H 2012 219
149 Giáo trình kinh tế chính trị Bộ GD - ĐT GD H 2005 127
150 Giáo trình kinh tế chính trị Bộ GD - ĐT CTQG H 2005 116
151 Giáo trình kinh tế chính trị Bộ GD - ĐT NXB GD H 2006 144
152 Giáo trình kinh tế chính trị HĐTW biên soạn CTQG H 1999 690
153 Kinh tế chính trị Trần Thị Lan Hương LĐXH H 2008 158
154 GT Kinh tế chính trị Bộ GD - ĐT Chính trị QGHN H 2006 83
155 GT hỏi đáp kinh tế học chính trị Mác Lênin Bộ GD - ĐT CTQG H 1999 455
156 Hệ thống các VBQPPL ngành GD và ĐT Việt Nam Trần Đình Nghiêm CTQG 2001 457
157 Hệ thống các VBPL về quản lý tài chính Lê Quang Sáng Thống kê 2004 419

158
Hệ thống các văn bản pháp luật mới nhất về tiền lương, bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp ưu đãi
Lương Đức Tuấn Tư pháp H 2006 487

159 205 câu hỏi đáp về luật doanh nghiệp Phan Đức Hiếu GTVT H 2004 146
160 Bảo hiểm xã hội và các VB hướng dẫn thi hành Lương Đức Cường Tài chính H 2006 199
161 Bộ luật dân sự Nguyễn Thanh Loan Thống kê 263

162
Các VBPQ về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong các trường học
Bộ GD- ĐT H 2005 221

163 Góp phần tìm hiểu luật giáo dục Trần Toàn Nxb Tư pháp H 2005 316
164 Bộ luật tố tụng hính sự 1993, 1997, 2003 264
165 Những văn bản về luật kinh tế ĐHKTQD Nxb Tư pháp H 2005 199
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166 GD pháp luật trong trường chuyên nghiệp GD GD H 2000 527
167 GD phòng chống ma tuý và chất gây nghiện tiểu học Bộ GD - ĐT H 2006 187

168
Giáo dục phòng chống ma tuý và các chất gây nghiện,Khoa SP 

đào tạo giáo viên THCS
Bộ GD - ĐT H 2007 20

169
Giáo dục phòng chống ma tuý và các chất gây nghiện,Khoa SP 

đào tạo giáo viên THPT
Bộ GD - ĐT H 2006 847

170
Chính sách pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển 

bền vững
Nguyễn Bá Diên Nxb Tư pháp H 2006 231

171 Sổ tay GD phòng chống tệ nạn ma túy Mai Huy Bỏng Nxb Hà Nội 2006 174
172 Giáo trình Luật Thương mại Nguyễn Hồng Hoa Nxb Hà Nội H 2006 93
173 Giáo trình luật thương mại quốc tế Trần Thị Hoà Bình 2005 618
174 Giáo trình pháp luật kinh tế Nguyễn Hợp Toàn Thống Kê H 2005 166
175 Hỏi đáp pháp luât về chính sách xóa đói giảm nghèo Hoàng Châu Giang LĐXH H 2005 342
176 Hỏi đáp pháp luật về đất đai và VBHD thi hành Lê Thu Hiền CAND H 2006 78
177 Hỏi đáp và hôn nhân gia đình Lê Thi KHXH H 2004 154
178 Hỏi đáp về Luật thuỷ sản Nguyễn Ngọc Dũng CTQG H 2005 327
179 Hỏi đáp về PL vệ sinh an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Thung CTQG H 2005 303
180 HD chi tiết thi hành luật thương mại năm 2005 LĐXH LĐXH H 2006 279
181 HD dạy nấu ăn cho thanh niên sau cai nghiện Bộ GD- ĐT H 2008 331
182 HD dạy nghề tin học văn  phòng cho thanh thiếu niên sau cai Lê Trung Tiến Nxb Hà Nội 2008 387
183 Hệ thống VB HD thực hiện luật thuế thu nhập DN Bộ Tài chính Tài chính H 1998 143
184 Hệ thống VB pháp luật về thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính Tài chính H 2006
185 Hệ thống VB hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế giá trị gia Bộ Tài chính Tài chính H 1998 891
186 Luật thuế giá trị gia tăng Tư pháp H 2009 71

187
HT các VBQP pháp luật về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

giáo dục
LĐXH LĐXH H 2007 240

188 Luật đầu tư; luật đấu thầu; Luật nhà ở 2005 GTVT: H 2006 GTVT H 2006 343
189 Luật đất đai CTQG H 2009 364
190 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 Tài chính 2006 Tài chính H 2006 517
191 Những VBPL mới nhất về luật kinh tế thống kê 2006 Trần Huỳnh Thư Nghị 2006 492
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192 Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường 2007 LĐXH LĐXH H 2006 74
193 Tìm hiểu luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam Thống kê H 2005 455
194 Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng LĐXH LĐXH H 2006 860
195 Tìm hiểu luật thương mại LĐXH LĐXH H 2005 348
196 Tài liệu giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma Bộ GD- ĐT H 2005 84
197 Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,.. TT chính phủ Nxb Hà Nội H 2006 80
198 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình Phạm Trọng Cường Tư pháp H 2005 58
199 243 câu hỏi và giải đáp về pháp luật kế toán, k. toán Thống Kê H 2008 55
200 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và VBHD thi hành NXB TH Đồng Nai Nxb Đồng Nai Đồng Nai 2005 39
201 Luật chứng khoán năm 2006 Tài chính Tài chính H 2006 280
202 Luật doanh nghiệp LĐXH LĐXH H 2006 209

203
Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định về cổ phần hóa, 

giao, bán khoán kinh doanh

Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế TW
GTVT H 2005 249

204 Luật giáo dục CTQG, 1998 CTQG H 1998 50
205 Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn Thống kê H 2006 490
206 Luật hôn nhân và gia đình CTQG H 1998 322
207 Luật thương mại và các VBHD thi hành Thống kê Thống Kê H 2006 420
208 Luật thương  mại 2005 và các VBHD thi hành GTVT: H, 2006 GTVT H 2006 792
209 Luật thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại Nguyễn Thiị Khế Tài chính H 2007 718
210 Luật thuế doanh thu Cao Văn Quế Pháp lý 1990 415
211 Luật thuế giá trị gia tăng; tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất nhập khẩu Thống kê Thống Kê H 2006 612
212 Các VBHD thực hành luật thủy sản Tập 2 Lê Huy Hòa LĐXH 2009 406
213 Luật thuỷ sản và các VB HD thi hành Tập 1 LĐ 2009 308
214 Pháp lệnh thú y CTQG CTQG H 2004 65
215 Tìm hiểu pháp lệnh thú y Nguyễn Ngọc Dũng CTQG H 2006 174
216 Luật thuế lợi tức Pháp lý H 1990 172
217 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Pháp lý 258
218 Luật thuỷ sản LĐXH LĐXH H 2005 88
219 Luật thuỷ sản và các VB HD thi hành LĐ H 2006 172
220 Pháp luật đại cương Vũ đình Quyền LĐXH H 2006 47
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TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
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221 Pháp luật về hôn nhân gia đình Ngô Văn Thâu Tư pháp H 2005 58
222 Pháp luật về thú y mọi người; mọi nhà cần biết Cầm Sinh Nxb Tư pháp H 2005 280
223 Bộ luật dân sự và các VBHD thi hành Tài chính H 2009 514
224 Bộ luật dân sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN LĐXH H 2007 15
225 Bộ luật dân sự của nước CHXHCNVN Trần Quốc Thắng CTQG H 2003 78

226
Bộ luật dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện
Bộ Tư pháp Nxb Hồng Đức H 2008 482

227 Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước CHXHCNVN 2005 LĐXH LĐXH H 2006 83
228 Những vấn đề cơ bản Bộ luật tố tụng dân sự 2004 Nguyễn Đức Giao Tư pháp 2004 398

229
Bộ luật lao động và quy định mới nhất về tiền lương, trợ cấp, bảo 

hiểm, thuế thu nhập cá nhân
Hoàng Anh LĐ XH H 2009 141

230 Hỏi đáp luật đầu tư, luật doanh nghiệp
Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế TW
Tài chính H 2006 514

231 Hỏi đáp về pháp luật kế toán, kiểm toán Hà Thị Ngọc Hà Thống kê H 2008 68
232 Luật đầu tư Lao động 2008 58
233 Luật đất đai Lao động 2009 51
234 Luật đất đai năm 2003 đã sửa đổi bổ sung 2009 2009 84
235 Luật đất đai, luật nhà ở và luật KD bất động sản Nxb Hồng Đức H 2009 38
236 Luật đấu thầu Lao động H 2008 63
237 Luật bảo hiểm xã hội = Law on social insurance GTVT H 2008 56
238 Luật cán bộ công chức Nguyễn Minh Triết CTQG 2009 103
239 Luật cán bộ công chức Nguyễn Phú Trọng Lao động 2009 44
240 Luật doanh nghiệp và các VBHD thi hành Lao động H 2008 40
241 Luật doanh nghiệp và VBHD thi hành 2009 GTVT H 2009 26
242 Luật công đoàn Nxb Hồng Đức H 2008 182
243 Luật cạnh tranh Lao động H 2008 239
244 Luật giáo dục năm 2005 CTQG 2009 169
245 Luật giáo dục Lao động H 2008 60
246 Luật hôn nhân gia đình phòng chống bạo lực Nxb Hồng Đức H 2009 124
247 Luật khiếu nại tố cáo LĐ XH H 2006 103
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TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

248 Luật kinh tế GTVT H 2009 155
249 Luật kiểm toán nhà nước Tư pháp H 2006 62
250 Luật kế toán CTQG H 2008 53
251 Luật ngân hàng GTVT H 2008 536
252 Luật nghĩa vụ  quân sự Nxb Hồng Đức H 2008 498
253 Luật phòng chống bạo lực gia đình Lao động H 2008 284

254
Luật phòng chống ma tuý, luật phòng chống ma tuý, đã sửa đổi 

bổ sung
Nxb Hồng Đức H 2008 52

255 Luật quản lý thuế Lao động H 2008 146
256 Luật sở hữu trí tụê Lao động H 2008 56
257 Luật sửa đổi bổ sung một số diều của bộ luật hình sự CTQG H 2009 90
258 Luật thanh niên Lao động H 2006 79
259 Luật thuế thu nhập cá nhân Tư pháp H 2009 115
260 Luật thuế thu nhập cá nhân, kê khai, quyết toán thuế Tài chính H 2009 116
261 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 & VBHD thi hành CTQG H 2009 638

262
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 

hành
Tp Hồ Chí  Minh H 2009 375

263 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008&VBHD thi hành CTQG H 2008 119

264
Luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, 

thông tin
Tư pháp H 2008 295

265 Luật xây dựng CTQG H 2008 495
266 Luật xậy dựng, luật đấu thầu Hoàng Anh Nxb Hồng Đức H 2008 499
267 Pháp lệnh thuế tài nguyên 1998 - 2008 CTQG H 2009 221
268 Pháp lệnh trọng tài thương mại CTQG H 2008 115
269 Quốc hội Việt Nam trong nhà nước pháp quyền CTQG H 2007 285
270 Quy định pháp luật về quản  lý, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiễm, cán bộ công chức CTQG H 2009 395
271 Quy định pháp luật về xử lý kỷ luật ….vật chất của cán bộ công chức CTQG H 2008
272 Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính CTQG H 2008 559
273 Tìm hiểu các quy định về hợp đồng xây dựng Tư pháp H 2009 466
274 Tìm hiểu luật dạy nghề Nguyễn Phú Trọng LĐXH H 2007 171
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TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
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275 Tìm hiểu luật doanh nghiệp nhà nước LĐXH LĐXH H 2005 697
276 Tìm hiểu luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí LĐXH LĐXH H 2006 285
277 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Phạm Việt CTQG 2004 161

278
Sổ tay phối hợp nhà trường và gia đình trong giáo dục học sinh 

sinh viên
Phạm Vũ Luận HN 2008 294

279 Hệ thống VB mới về phòng chống lụt bão thiên tai… Quốc Cường LĐXH 2007 334
280 Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Vũ Thị Nhung ĐHQGHN H 2007 202
281 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên Bộ GD - ĐT H 2006 232

282
Quy định mới về việc làm và hợp đồng lao động theo bộ luật lao 

động sửa đổi
HN H 2004 486

283 Hướng dẫn thi hành luật giáo dục Lê Huy Hòa Lao động 2001 367
284 Cẩm nang pháp luật về ATGT và an toàn biển hải sản Lê Huy Hòa Lao động 2001 221
285 GT giáo dục thể chất Nguyễn Trọng Hải LĐXH H 2009 251
286 GT pháp luật   Hà Tất Thắng LĐXH H 2009 223
287 GT giáo dục quốc phòng an ninh (TC) Hà Tất Thắng 2008 321
288 GT giáo dục quốc phòng an ninh (CĐ) Hà Tất Thắng 2008 396
289 Giáo dục quốc phòng tập I+II (Tập 1: 156 tr, T2: 287) Trần Bá Diêm An GD 832
290 100 điều nên làm và tránh trong kinh doanh Thương Mưu Tửu VHTT H 2005 163
291 400 câu hỏi và giải đáp vướng mắc về hạch toán kế toán trong Tổng cục thuế Thống Kê H 2005 383
292 500 câu giải đáp vướng mắc về thuế. Tâp 5 Tổng cục thuế Tài chính H 2006 468
293 Bán hàng và quản trị bán hàng Trần Đình Hải Thống Kê TP HCM 2005 382
294 Bài giảng kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong Thống Kê H 2003 703
295 Bài giảng kế hoạch hóa kinh tế quốc dân Hà Nội 1991 301
296 Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Công LĐXH H 2005 501
297 Bài tập kinh tế học vi mô Nguyễn Văn Dần TC H 2007 78
298 Bài tập kế toán chi phí Phạm Văn Dược Thống Kê 2005 507
299 Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp Đặng Minh Trang Thống Kê 2005 455

300
Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ kinh doanh xuất 

nhập khẩu
Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2006 191

301 Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng Thống Kê H 2005 94
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Năm 
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302 Các kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản trị Marlene Caroselli Thống Kê H 2004 400
303 Công ty đầu tư tài chính nhà nước ở VN những vấn đề lý luận Lê Thị Thanh Thống Kê H 2006 511
304 Câu hỏi và bài tập thuế Lê Xuân Trường TC H 2007 115
305 Cẩm nang hướng dẫn quyết toán TTN DN T1 Phan Hiển Minh TC 2005 156
306 Cẩm nang pháp luật dành cho kế toán trưởng Bộ Tài chính Tài chính H 2005 238
307 Chính sách thuế mới 2006 Bộ Tài chính Tài chính H 2006 478
308 Giá cả thị trường Nguyễn Văn Thường Nxb Hà Nội H 1991 263
309 GT chiến lược kinh doanh của DN thương mại Nguyễn Thừa Lộc LĐXH H 2005 179
310 Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương Đoàn Thị Hồng Vân Thống Kê TP HCM 2005 152
311 Giáo trình mô hình toán kinh tế Nguyễn Quang Dong Thống Kê H 2006 149
312 Giáo trình quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Đô LĐXH H 2004 395
313 Giáo trình Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Quân Nxb Hà Nội H 2007 338
314 Giải đáp các vấn đề về thủ tục gia nhập WTO Quốc Đạt Nxb Thế giới H 2005 275
315 Giải bài tập và phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Mỵ Thống Kê H 2005 318
316 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Nguyễn Văn Tiến Thống Kê H 2008 454
317 Giáo trình nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nguyễn Kim Quyến Thống Kê TP HCM 2006 710
318 Giao tiếp thương mại Trần Thị Bích Nga Tổng Hợp TP HCM 2006 308

319
GT hướng dẫn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

KTDN
Trần Long Nxb Hà Nội H 2007 334

320 GT kinh doanh quốc tế Hà Văn Hội Nxb Bưu điện H 2002 256
321 GT kinh tế phát triển Vũ Thị Ngọc Phượng LĐXH H 2006 419
322 GT kinh tế quốc tế Trần Thị Hoà Nxb Hà Nội H 2006 162
323 GT kinh tế nông nghiệp Vũ Đình Thắng Nxb Hà Nội H 2006 398
324 Giáo trình kinh tế thương mại Trần Thúy Lan Nxb Hà Nội H 2005 663
325 GT kinh tế thương mại Đặng Đình Đào Thống Kê H 2003 314
326 GT kinh tế thuỷ sản Vũ Đình Thắng LĐXH H 2005 159
327 Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp Ngô Xuân Bình GD 2006 287
328 GT kiểm toán Phan Trung Kiên GD H 2005 146
329 GT kiểm toán Trần Long, 2007 Nxb Hà Nội H 2007 397
330 GT kiểm toán Vương Đình Huệ Nxb Hà Nội H 2006 371
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331 GT kế hoạch nhân lực Nguyễn Tiệp LĐXH H 2006 302
332 GT kế toán hành chính sự nghiệp Phạm Văn Liêm Tài chính H 2004 295
333 GT kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Lợi Nxb Hà Nội H 2007 422
334 GT kế toán ngân hàng thương mại Nguyễn Văn Lộc TC H 2007 431
335 GT kế toán tài chính Ngô Thế Chi TC H 2008 107

336
GT kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị doanh 

nghiệp
Nguyễn Thế Phán Thống Kê H 2005 103

337 GT Lịch sử các học thuyết kinh tế Trần Bình Trọng Thống Kê H 2003 328
338 GT lý thuyết hạch toán kế toán Trần Ngọc Nghĩa Tài chính H 2000 123
339 GT lý thuyết kiểm toán Nguyễn Viết lợi TC h 2007 143
340 GT lý thuyết tài chính Phạm Thị Lan Anh Nxb Hà Nội H 2007 351
341 GT lý thuyết tài chính tiền tệ Lê Văn Tề Thống Kê TP HCM 2005 327
342 GT lý thuyết xác xuất thống kê toán Nguyễn Văn Cao Thống Kê H 2005 307
343 Giáo trình lý thuyết thống kê Hà Văn Sơn Thống Kê H 2004 355
344 GT marketing căn bản Phạm Thị Huyền GD H 2007 299
345 GT marketing thương mại Nguyễn Xuân quang LĐXH H 2005 431
346 GT marketing thương mại Nguyễn Mạnh Dũng Nxb Hà Nội H 2007 76
347 GT nghiên cứu Marketing Nguyễn Viết Lâm Thống Kê H 2004 238
348 GT nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ. T1 Nguyễn Thị Lực Nxb Hà Nội H 2005 230
349 GT tín dụng ngân hàng Phan Thị Cúc Thống Kê H 2008 167
350 GT nghiệp vụ ngân hàng trung ương Nguyễn Thị Mùi TC h 2006 303
351 GT nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp LĐXH H 2005 418
352 GT nguyên lý kế toán Nguyễn Thị Thu Hiền VH sài gòn TP HCM 2006 294
353 GT nguyên lý marketing Nguyễn Bích Nxb Hà Nội H 2006 94
354 GT phân tích và hoạt động kinh tế DN sản xuất Phương Thị Hồng Hà Nxb Hà Nội H 2006 239
355 GT phân tích và hoạt động kinh doanh Lê Thị Xuân Thống Kê H 2006 551
356 Quản lý dự án đầu tư Phạm Văn Minh Nxb Hà Nội H 2006 716
357 GT quản trị doanh nghiệp Nguyễn Văn Ký Nxb Hà Nội H 2007 850
358 GT quản trị doanh nghiệp thương mại T1 Hoàng Minh Đường LĐXH TP HCM 2005 376
359 GT quản trị doanh nghiệp thương mại T2 Hoàng Minh Đường LĐXH TP HCM 2006 350

Page 13



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

360 GT quản trị kinh doanh Nguyễn Thức Minh TC H 2008 556
361 GT quản trị nhân lực Nguyễn Vân Điềm LĐXH H 2006 430
362 GT tài chính doanh nghiệp Lưu Thị Hương Thống Kê H 2005 535
363 GT tài chính doanh nghiệp Nguyễn Đình Kiệm TC H 2008 528
364 GT tổ chức sản xuất Nguyễn Thượng Chính Nxb Hà Nội H 2006 504
365 GT thương mại điện tử Nguyễn Cửu Long Nxb Hà Nội H 2006 223
366 GT thanh toán quốc tế Bùi Thị Thùy Nhi Nxb Hà Nội H 2006 495
367 GT Thống kê doanh nghiệp Trần Thị Hoà Nxb Hà Nội H 2006 152
368 GT Thống kê doanh nghiệp Phạm Ngọc Kiểm LĐXH H 2002 573
369 GT thị trường chứng khoán Bùi Kim Yến LĐXH TP HCM 2007 312
370 GT thị trường chứng khoán Bạch Đức Hiển TC H 2008 282
371 GT thuế và hệ thống thuế Việt Nam Nguyễn Thị Bình Nxb Hà Nội H 2006 119
372 GT thuế Nguyễn Thị Liên TC H 2007 390
373 Hệ thống kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phạm Huy Đoán Tài chính H 2005 381
374 HD kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Phương Liên Tài chính H 2005 524

375
HD kế toán doanh nghiệp xây lắp theo chuẩn mực kế toán Việt 

Nam
Nguyễn Văn Bảo Tài chính H 2003 620

376 HD thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp Nguyễn Phương Liên Tài chính H 2006 463
377 Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh Phạm Huyên Thông tin H 1991 203
378 Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán Võ Văn Nhị Tài chính H 2006 536
379 HD thực hiện hệ thống tài khoản kế toán mới Lê Thành Kính Thống Kê 1995 695

380
HD TH hạch toán kế toán bài tâp& lập BCTC hành chính sự 

nghiệp
Nguyễn Văn Nhiệm Thống Kê 1996 303

381 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, 698
382  kế toán thuế, ….sơ đồ… Võ Văn Nhị Tài chính H 2009 404
383 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh Bùi Thị Khuyên LĐXH TP HCM 2005 471
384 Hệ thống kế toán Việt Nam - chế độ kế toán DN HD lập chứng từ Trần Hữu Thực Thống Kê 2009 351
385 Chế độ kế toán DN theo QĐ số 15/2006 Bộ Tài chính Tài chính 2006 726
386 Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp Đặng Văn Thanh Tài chính H 1996 388
387 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước LĐXH LĐXH H 2006 438
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388 Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Luân ĐHQG TP HCM TP HCM 2005 517
389 Kinh tế vi mô Ngô Đình Giao GD TP HCM 1997 563
390 Kinh tế lượng: BT và hướng dẫn thực hành Mfit 3 Nguyễn Quang Dong KHKT H 2005 760
391 Kinh tế phát triển Phan Thúc Huân Thống Kê H 2006 712
392 Kinh tế phát triển Đinh Phi Hổ Thống Kê 2006 555
393 Kiểm toán lý thuyết và thực hành Phan Trung Kiên TC H 2008 452
394 Kiểm toán Cát Văn Thành Thống Kê 2004 379
395 Kế toán công ty chứng khoán Ngô Thế Chi TC H 2007 369
396 Kế toán chi phí Bùi Văn Trường Thống Kê TP HCM 2006 437
397 Kế toán doanh nghiệp lý thuyết và bài tập mẫu Nguyễn Văn Công ĐHKTQD H 2006 176
398 Kế toán dịch vụ Nguyễn Phú Giang Tài chính H 2008 295
399 Kế toán Mỹ anderson Thống kê H 1999 828
400 Kế toán ngân hàng lý thuyết, bt, bài giải Trương Thị Hồng TC H 2008 310
401 Kế toán quản trị Phạm Văn Dược Thống Kê TP HCM 2006 723
402 Kế toán quản trị doanh nghiệp Nguyễn Đăng Phúc TC h 2008 316
403 Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh LT và BT Nguyễn Phú Giang Tài chính H 2005 718
404 Kế toán tài chính Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2006 584
405 Kế toán tài chính Nguyễn Tấn Bình Thống Kê TP HCM 2006 319
406 Kế toán quản trị doanh nghiệp (GT) Đặng Xuân Tiên TC H 2007 669
407 Kế toán tài chính lý thuyết bài tập có lời giải Nguyễn Phú Giang TC H 2008 323
408 Kế toán tài chính và quản trị giá thành Trần Hoài Nam Thống Kê H 1995 262
409 Kế toán thương mại dịch vụ Nguyễn Phú Giang Tài chính H 2006 264
410 Kế toán thương mại dịch vụ và KD xuất nhập khẩu Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2006 520
411 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Nguyễn Phú Giang Tài chính H 2004 377
412 Kế toán trưởng và những quy định cần biết Lê Thành Châu Thống kê H 1996 320
413 Kế toán DN trong kinh tế thị trường Nguyễn Văn Công Thống kê H 1995 270
414 Kế toán và phân tích chi phí giá thành trong KD Nguyễn Đình Đỗ Tài chính H 2006 369
415 Lịch sử các học thuyết kinh tế Mai Ngọc Cường LLCT H 2005 476
416 Lý thuyết tài chính tiền tệ T1 Đại học KTQD KTQD H 1994 363
417 GT lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Hữu Tài XBĐHKTQD 2007 212
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418 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính Nguyễn Văn Công ĐHKTQD H 2006 399
419 Lý thuyết xác xuất thống kê toán Nguyễn Thanh Sơn Thống Kê TP HCM 2006 535
420 Lý thuyết xác xuất thống kê toán Nguyễn Văn Cao 2002 214
421 Marketing  Trần Minh Đạo Thống Kê H 2006 399
422 Marketing ngân hàng Trịnh Quốc Trung TC H 2008 243
423 Marketing căn bản Phan Thăng - Vũ Thị GTVT 2005 151
424 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán TC DN Trần Quý Liên TC H 2007 296
425 Nhân lực VN trong chiến lược phát triển ktế  2000 Vũ Đức Nguyên Nxb Hà Nội H 2004 485
426 Niên giám thống kê 2005 Tổng cục TK Thông kê H 2005 499
427 Nghiệp vụ kho bạc nhà nước Lâm Chí Dũng TC H 2008 544
428 Nghiệp vụ hành chính văn phòng Vũ Đình Quyền Thống kê TP HCM 2005 171
429 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Lê Văn Tề Thống Kê H 2004 290
430 Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp Lê Anh Cường LĐXH H 2005 235
431 Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên Tài chính H 2006 437
432 GT nguyên lý kế toán Nguyễn Văn Lợi Tài chính 2009 494
433 Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên TC H 2008 525

434
Những phương pháp quản lý hiệu quả dẫn đến thành công của 

doanh nghiệp
Minh Giang Thống Kê H 2005 430

435 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô Nguyễn Văn Dần LĐXH H 2006 468
436 Phân tích hoạt động đầu tư tài chính trong DN Nguyễn Năng Phúc Thống kê H 2005 396
437 Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và TH Nguyễn Năng Phúc Tài chính H 2003 390
438 Phân tích KD lý thuyết và thực hành Nguyễn Năng Phúc Tài chính H 2007 499
439 Phân tích tài chính trong các công ty CP ở VN Nguyễn Năng Phúc Tài chính H 2005 574
440 Phân tích và đầu tư  chứng khoán Nguyễn Đăng Nam TC H 2006 307
441 Tâm lý học quản trị kinh doanh Thái Trí Dũng Thống Kê H 2004 405
442 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Kim Anh KHKT TP HCM 2007 276
443 Quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp Đặng Minh Trang Thống Kê TP HCM 2005 796
444 Quản lý chất lượng trong các tổ chức Tạ Thị Kiều AN Thống Kê H 2004 546
445 Quản lý doanh nghiệp Đỗ Văn Phức H 2009 559
446 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hải Sản Thống Kê H 2006 573
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447 Quản trị dự án đầu tư Đặng Minh Trang Thống Kê TP HCM 2004 349
448 Quản trị dự án đầu tư Nguyễn Xuân Thủy Thống kê 2005 244
449 Quản trị học Phạm Thị Minh Châu 2006 511
450 GT quản lý nhà nước về kinh tế Đỗ Hoàng Toàn LĐXH 2005 439
451 Quản trị học Nguyễn Hải Sản Thống Kê TP HCM 2005 362
452 Quản trị kinh doanh Nguyên Thảo LĐXH TP HCM 2005 319
453 Quản trị ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Mùi Tài chính H 2006 293
454 Quản trị sản xuất và dịch vụ lý thuyết và bài tập Đồng Thị Thanh Phương Thống Kê H 2005 698
455 Quản trị tài chính Doanh nghiệp Lưu Thị Hương Tài chính 2006 254
456 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung Thống Kê TP HCM 2006 943
457 Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân Thống Kê TP HCM 2004 368
458 Quản trị tài chính Doanh nghiệp Nguyễn HảI Sản Tài chính 2005 330
459 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Đặng Minh Trang Thống Kê TP HCM 2004 606
460 Tài chính công Dương Thị Bình Minh Tài chính H 2005 384

461
Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng tập 1: một số kiến thức cơ bản 

về quản lý kinh doanh
Nxb Hà Nội 1991 427

462 Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ TT Thương mại Thống Kê TP HCM 2007 357
463 Thanh toán quốc tế Trần Hoàng Ngân TC H 2007 413
464 Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp Trương Thị Thủy TC 2007 200
465 Thị Trường chứng khoán Lê Văn Tư Thống Kê H 2006 139
466 Tổ chức điều hành dự án Thanh Thuỳ Tài chính H 2006 659
467 Tối ưu hoá phần Quy hoạch tuyến tính Nguyễn Thành Cả Thống Kê TP HCM 2005 511
468 Tiền tệ ngân hàng Nguyễn Minh Kiều Thống Kê H 2006 718
469 Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng Nguyễn Minh Kiều TC h 2007 861
470 Tính toán dự án đầu tư Đặng Minh Trang Thống Kê TP HCM 2004 777
471 WTO thách thức và thuận lợi cho các DN VN Nguyễn Bá Ngọc LĐXH H 2005 455
472 Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh Nguyễn Cảnh Chắt LĐXH H 2006 590
473 Kế toán ngân hàng Trương Thị Hồng Tài chính 2008 247
474 Kế toán ngân hàng Trương Thị Hồng Tài chính 2008 372
475 Chế độ kế toán Việt Nam Huỳnh Quốc Phi LĐXH 2006 529
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476 BG hạch toán kế toán DN sản xuất thủy sản Trường THTS IV XBNN 1998 159
477 GT tài chính doanh nghiệp Trường CĐKTKỹ thuật LĐXH 2007 399
478 GT kế toán doanh nghiệp sản xuất Bộ tài chính HN 2008 150
479 GT kế toán ngân sách nhà nước Bộ tài chính HN 2008 327
480 GT kế toán hành chính sự nghiệp Bộ tài chính HN 2008 474
481 GT tài chính doanh nghiệp Bộ tài chính HN 2008 318
482 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam Bùi Tất Thắng KHXH 2004 892
483 GT lý thuyết tài chính Lê Văn Khâm Tài chính 2000 525
484 GT lý thuyết sác xuất và thống kê toán học Lê Văn Tiến Nông nghiệp H 1999 441
485 Tài chính tiền tệ ngân hàng Nguyễn Văn Tiến Thống Kê H 2009 698
486 Tiền tệ ngân hàng Nguyễn Minh Kiều Thống Kê H 2008 471
487 Marketing ngân hàng Trịnh Quốc Trung Thống kê TP HCM 2009 1.338
488 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Minh Kiều Thống kê TP HCM 2009 558
489 Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và báo cáo thuế Phan Đức Dũng LĐXH H 2008 464
490 Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước Nguyễn Kim Quyến Thống Kê TP HCM 2006 406
491 Quản trị tài chính Nguyễn Thanh Liêm Thống Kê TP HCM 2009 922
492 Marketing căn bản Quách Thị Bửu Châu LĐ H 2009 263
493 Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp LĐXH H 2008 453
494 Thị trường chứng khoán Lê Hoàng Nga H 2009 403
495 Bài tập kinh tế học vĩ mô Damian Ward Thống Kê H 2009 307
496 Quản trị ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Mùi Tài chính H 2008 391
497 Bài tập kinh tế học vi mô Damian Ward Thống Kê H 2009 503
498 Kinh tế học vĩ mô David Begg Thống kê TP HCM 2009 580
499 Bài tập - bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Minh Kiều LĐXH H 2009 407
500 Kinh tế vi mô lý thuyết bài tập và bài giải Trương Thị Hạnh Thống Kê 2008 338
501 Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2008 758
502 Chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc NN Huỳnh Quốc Phi Thống Kê 2006 451
503 Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng Nguyễn Minh Kiều TC H 2009 398
504 Kế toán ngân hàng lý thuyết - bài tập - bài giải Trương Thị Hồng Tài chính H 2008 376
505 Kế toán quản trị doanh nghiệp Nguyễn Năng Phúc TC h 2008 719
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506 Kế toán tài chính Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2008 503
507 Nguyên lý kế toán lý thuyết và bài tập Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2008 155
508 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Văn Công ĐHKTQD H 2008 407
509 GT Kế toán hành chính sự nghiệp Nghiêm Văn Lợi Tài chính H 2009 342
510 Kế toán thương mại dịch vụ KD xuất nhập khẩu Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2008 303
511 Kế toán quản trị Đoàn Ngọc Quế Thống kê TP HCM 2006 442
512 Tài chánh doanh nghiệp Nguyễn Minh Kiều Thống Kê H 2009 463
513 GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp Trần Đức Lộc Tài chính H 2008 355
514 GT Quản trị kinh doanh Nguyễn Thức Minh Tài chính H 2007 346
515 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung Thống Kê TP HCM 2009 445
516 Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt KTQD H 2008 644
517 Quản trị chiến lược Lê Thế Giới Thống Kê TP HCM 2009 169
518 GT Quản trị doanh nghiệp Lê văn Tâm KTQD H 2008 80
519 GT Quản trị nhân lực Nguyễn Văn Điềm KTQD H 2007 710

520
Hệ thống văn bản mới về quản lý tài chính, giám sát kiểm tra 

hoạt động đầu tư, xây dựng
Hoàng Anh Tài chính H 2006 640

521 GT Kinh tế ngoại thương Bùi Xuân Lưu LĐXH H 2006 198
522 Phân tích và hoạt động KD lý thuyết và bài tập Nguyễn Thị Mỵ Thống Kê H 2005 600
523 Sổ tay giám đốc 500 tình huống quản lý,các quy định 424
524 (T1,T3) Nguyễn Hoàng Linh LĐXH H 2001 651
525 Kinh tế Việt Nam thương mại và đầu tư Bộ Công thương Tạp chí T mại TPHCM 2008 111
526 Thị trường Việt Nam thời kỳ hội nhập AFTA Trần Đình Việt Tổng hợp TPHCM TP HCM 2003 528
527 GT Kinh tế vĩ mô Nguyễn Phúc Thọ Nông nghiệp H 2010 200
528 Marketing căn bản Trần Minh Đạo ĐH KTQD H 2012 564
529 GT Quản trị ngân hàng thương mại Phạm Thị Thu Hà GTVT H 2009 188
530 GT tài chính quốc tế Đinh Trọng Thịnh Tài chính H 2010 308
531 GT kế toán ngân hàng thương mại Nguyễn Văn Lập Tài chính H 2010 308
532 GT quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh KTQD H 2011 262
533 GT Quản trị học Đoàn Thị Thu Hà Tài chính H 2009 263
534 Quản lý tài chính công Phạm Văn Khoan Tài chính H 2010 318
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535 Quản trị tác nghiệp (Quản trị sản xuất) Trương Đức Lực KTQD H 2010 152
536 Luật kinh tế Nguyễn Thị Khế
537 Bùi Thị Khuyên HCM 1997
538 Cổ phần hóa các DN nhà nước ở Việt Nam Hoàng Công Thi H 1993
539 Lý thuyết tài chính và tài chính doanh nghiệp Đại học KTQD H 1994
540 Kế toán thương mại dịch vụ kinh doanh XNK Phan Đức Dũng Thống Kê TP HCM 2006 188
541 Abobe photoshop CS 2 Nguyễn Việt Dũng 2004 136
542 ASP 3.0 và APS.NET Nguyễn Phương Lan LĐXH H 2008 194
543 Báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel Bùi Văn Dương Tài Chính H 2009 125
544 Bảo mật và các kỹ thuật bảo vệ máy tính Nguyễn Văn Khoa GTVT TP HCM 2006 554
545 Căn bản excel cho người làm kế toán Đức Minh Thanh Niên H 2006 599
546 Các kỹ thuật kết nối mạng không dây Nguyễn Hữu Tiến Thống Kê H 2006 444
547 Các thủ thuật trong HTML và thiết kế  Web Lê Minh Hoàng LĐXH TP HCM 2006 265
548 Các tính năng mới trong word 2003 Ngọc Tuấn Thống Kê H 2003 296
549 C++ lập trình hướng đối tượng Phạm Văn ất GTVT H 2005 216
550 Nhập môn cơ sở dữ liệu Phương Lan LĐXH TP HCM 2006 223
551 Cấu trúc  dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi ĐHQGHN H 2009 492
552 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi ĐHQGHN H 2006 396
553 Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh ĐHQGHN H 2005 622
554 Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh ĐHQGHN H 2008 161
555 Corel Draw 12 chinh phục đỉnh cao Phạm Quang Huy GTVT Bến tre 2005 224
556 Giáo trình bảng tính điện tử excel Phạm Đức Thắng HN H 2005 180
557 Giáo trình hệ thống mạng CCNA  1 Khương Anh LĐXH H 2006 193
558 Giáo trình hệ thống mạng CCNA  2 Khương Anh LĐXH H 2006 201
559 Giáo trình hệ thống mạng CCNA  3 Khương Anh LĐXH H 2006 164
560 Giáo trình hệ thống mạng CCNA  4 Khương Anh LĐXH H 2006 334
561 Giáo trình tin học đại cương Dương Xuân Thành GTVT H 2004
562 Giáo trình tin học cơ sở 2008 Bùi Thế Tâm GTVT H 2005 486
563 GT access ứng dụng Huỳnh Quyết Thắng GD H 2005 173
564 GT cơ sở dữ liệu Tô Văn Nam GD H 2005 116
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565 GT cấu trúc máy tính Tống Văn On LĐXH H 2004 202
566 GT học và TH microsoft visual basic căn bản Đinh Xuân Lâm Thống Kê H 2005 463
567 GT HT  mạng máy tính CCNA semester 1 Nguyễn Hồng Sơn LĐXH H 2005 448
568 GT HT mạng máy tính CCNA semester 2 Khương Anh LĐXH H 2005 412
569 GT HT mạng máy tính CCNA semester 3 Khương Anh LĐXH H 2005 354
570 GT HT mạng máy tính CCNA semester 4 Khương Anh LĐXH H 2005 205
571 GT kế toán máy Trần Thị Song Minh LĐXH H 2006 613
572 GT lập trình web bằng ASP 3.0 Phạm Hữu Khang LĐXH TP HCM 2005 155
573 GT lý thuyết và bài tập Pascal. Tập 1 Nguyễn Đình Tề LĐXH TP HCM 2005 417
574 GT lý thuyết và bài tập Pascal. Tập 2 Nguyễn Đình Tề GTVT TP HCM 2006 540
575 GT nguyên lý hệ điều hành Đặng Vũ Tùng Nxb Hà Nội H 2005 335
576 GT nhập môn ASP và xây dựng ứng dụng Web Nguyễn Thiên Bằng LĐXH H 2005 724
577 GT phương pháp tính Dương Thuỷ Vỹ KHKT H 2005 866
578 GT thiết kế web phần I Ngô Đăng Tiến Nxb Hà Nội H 2005 812
579 GT tin học đại cương Xuân Thành Nxb Hà Nội H 2005 770
580 GT tin học phổ cập học đường:  sử dụng internet thật dễ dàng Nguyễn Tiến Thống Kê H 2004 676
581 GT phổ cập tin học đại cương làm chủ và cài đặt… Nguyễn Tiến Thống Kê 2005 495
582 GT tin học phổ cập học đường: Access 2003 Nguyễn Tiến Thống Kê H 2005 394

583
GT tin học phổ cập học đường: Hướng dẫn sử dụng photoshop 

CS2 bằng hình ảnh
Nguyễn Khoa Cát Thống Kê H 2005 122

584 GT tin học phổ cập học đường: Tin học căn bản Nguyễn Tiến Thống Kê H 2004 763
585 GT tin học văn phòng Bùi Thế Tâm GTVT H 2005 260
586 GT xử lý ảnh bằng photoshop 7.0 Nguyễn Thế Đông Nxb Hà Nội H 2005 943
587 Học nhanh excel và ứng dụng kế toán Cao Bá Thanh Thanh Niên H 2003 1.239
588 Hackinh và kỹ thuật thâm nhập Nguyễn Văn Khoa TPHCM H 2005
589 HD mua linh kiện và lắp ráp máy tính và tự làm chủ máy tính Nguyễn Nam Thuận GTVT TP HCM 2006
590 Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp , cài đặt máy tính đời mới Hoàng Anh GTVT H 2007
591 Hướng dẫn sử dụng internet bằng hình ảnh Đinh Phan Chí Tâm GTVT H 2004
592 HTML kỹ thuật tạo trang web VN- Guide Thống Kê H 2003
593 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa, bảo quản máy tính Phạm Thanh Liêm GD H 2006
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594 Kỹ thuật lạnh đại cương Trần Đức Ba ĐHBK TP HCM TP HCM 1994
595 Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn ất GTVT H 2006
596 Kỹ thuật số lý thuyết và ứng dụng Đỗ Kim Bằng LĐXH H 2004 425
597 Làm chủ window server 2003 Tập 1 Phạm Hoàng Dũng Thống Kê TP HCM 2005 338
598 Làm chủ window server 2003 Tập 2 Phạm Hoàng Dũng Thống Kê TP HCM 2005 556
599 Làm chủ window server 2003 Tập 3 Phạm Hoàng Dũng Thống Kê TP HCM 2005 401
600 Làm chủ window Tập 1 Phạm Hoàng Dũng Thống Kê TP HCM 2004 278
601 Làm chủ window Tập 2 Phạm Hoàng Dũng Thống Kê TP HCM 2003 510
602 Lập trình hướng đối tượng C++ Phạm Văn ất Hồng Đức TP HCM 2009 312
603 Lập trình ứ.dụng chuyên nghiệp SQL server 2000 Phạm Hữu Khang LĐXH TP HCM 2005 360
604 Môn lập trình quản lý Đại học Công nghiệp HN CĐ H 2001 275
605 Mạng căn bản Lê Phụng Long Thống Kê H 2006 405
606 Mạng máy tính Ngạc Văn An GD HP 2005 116
607 Microsoft toàn tập offiec T.T Markdodge Nxb Trẻ H 2000 275
608 Excel toàn tập Micheal Halvorson Nxb Trẻ TP HCM 2005 290
609 C# căn bản T1 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 473
610 C# căn bản T2 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 255
611 Lập trình giao diện người dùng theo C# T3 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 216
612 Lập trình căn cứ dữ liệu T4 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 590
613 Lập trình Web dùng ASP T5 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 299
614 Lập trình báo cáo dùng…T6 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 295
615 Sổ tay kỹ thuật Visual T7 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 390
616 Sổ tay kỹ thuật Visual T8 Dương Quang Thiện Tổng hợp TP HCM 2006 1.073
617 Ngôn ngữ lập trình C Quách Tuấn Ngọc Thống Kê H 2002 300
618 Ngôn ngữ lập trình Pascal Quách Tuấn Ngọc Thống Kê H 2008 111
619 Những bài thực hành kỹ thuật viên lắp ráp và sửa chữa máy tính VN- Guide Thống Kê TP HCM 2002 420
620 ứng dụng và thực hành đồ họa Lê Hoàng Minh Huy Thống Kê TP HCM 2004 468
621 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba ĐHQGHN H 2006 382
622 Photoshop CS 2 phiên bản 9.0: Giáo trình xử lý ảnh Phạm Quang Huy GTVT TP HCM 2005 745
623 Thiết kế trang web bằng Frontpage 2003 Đậu Quang Tuấn GTVT TP HCM 2005 801
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624 Thực hành thiết kế trang web với Frontpage Nguyễn Trường Sinh LĐXH 2006 223
625 Tin học cơ bản  Phạm Công Anh VHTT H 2005 224
626 Tin học căn bản  Quốc Việt 2009 1.115
627 Tin học văn phòng Thạc Bích Cường GTVT H 2005 389
628 Tin học văn phòng word và excel 2003 Đức Thành GTVT H 2007 114
629 Toán rời rạc Nguyễn Đức Nghĩa ĐHQGHN H 2009 236
630 Trí tuệ nhân tạo Đỗ Trung Tuấn GD H 1997 151
631 Tự học Access 2003 Phạm Hưng VHTT H 2008 128
632 Tự học HTML với ứng dụng thiết kế web Phạm Vĩnh Hưng VHTT H 2006 244
633 Tự học ngôn ngữ lập trình web PHP 5 Nguyễn Nam Thuận GTVT TP HCM 2005 193
634 Tự học sửa chữa và nâng cấp máy tính Hà Đăng GTVT H 2007 96
635 Tự học Visual Basic 6.0 Hồng Đức LĐXH H 2008 88
636 Tự học Power point 2000 Trung Tín - Kiều Hoa Thanh Niên 2003 183
637 Visual basic 6.0 lập trình CSDL Nguyễn T.Ngọc Mai LĐXH TP HCM 2004 343
638 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Đinh Thế Hiển XBTK H 2000 317
639 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Phạm Minh Tuấn XBHN H 2005 199
640 Ví dụ và bài tập Visual basic. 262
641  Net lập trình CSDL report Phạm Minh Tuấn LĐXH 2006 263
642 Ví dụ và bài tập Visual basic. 287
643  Net lập trình hướng đối tượng Phạm Hữu Khang LĐXH TP HCM 2006 344
644 Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và My SQL Phạm Hữu Khang Phương đông TP HCM 2007 262
645 Xây dựng thương mại điện tử Tập 1 Phạm Hữu Khang Thống Kê TP HCM 2003 310
646 Xây dựng thương mại điện tử Tập 2 Phạm Hữu Khang Thống Kê TP HCM 2003 306
647 Xử lý ảnh và phục chế ảnh từ góc nhìn Quang Huấn -Hiển-Huy Thống Kê 2003
648 Giáo trình bài tập nguyên lý Pascal Cao đẳng CN HN H 2002 95
649 Khoa học công nghệ Việt Nam Bộ KHCN H 2007 100
650 Cài đặt đa hệ điều hành trên 1 máy tính Đinh Xuân Lâm XB thống kê H 2004 189
651 GT xử lý văn bản word & powerpoint Vũ Văn Toàn Bộ Thủy sản H 2003 423
652 GT Tin học đại cương Đỗ Thị Mơ Nông nghiệp H 2007 423
653 GT tin học cơ bản Nguyễn Gia Phúc LĐXH H 2008 423
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654 GT microsoft access căn bản và nâng cao Bùi Thế Tâm GTVT H 2005 622
655 GT tin học phổ cập học đường: Power point 2003 Nguyễn Tiến Thống Kê H 2005 760
656 Vật lý học đại cương A1 Ngô Tất Vĩnh Nông nghiệp H 1998 759
657 Vật lý học đại cương A2 Ngô Tất Vĩnh Nông nghiệp H 1999 244
658 Vật lý học đại cương A3 Ngô Tất Vĩnh Nông nghiệp H 1999 199
659 Các phương pháp vật lý trong hoá học Vũ Đăng Hộ ĐHQG H 2006 412
660 Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học Nguyễn Đình Thiệu ĐHQG H 2006 71
661 Cơ học lượng tử VũVăn Hùng ĐHSP H 2009 49
662 Dao động và sóng Phạm Tứ Quý ĐHSP H 2009 101
663 Phương pháp phân tích phổ nguyên tử Phạm Luận ĐHQG H 2006 275
664 Vật lý vui Iaipê-Ren-Man GD H 2006 114
665 Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế KHKT H 2006 320
666 Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế ĐHSP H 2004 83
667 Bài tập và thực hành các phương pháp phổ Nguyễn Đình Triệu ĐHQGHN H 2006 124
668 Vật lý đại cương Tập 1 Nguyễn Viết Kính ĐHQG H 2007 15
669 Vật lý đại cương Tập 2 Nguyễn Viết Kính ĐHQG H 2007 184
670 140 câu hỏi đáp về phòng trị bệnh cho ba ba, ếch 239
671 Bài giảng Hồ Ao học Nguyễn Đình Trung NT 1997 314
672 BG quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thuỷ sản Nguyễn Đình Trung NT 2002 387
673 Bài giảng về bệnh cá tôm Bộ Thuỷ sản Nha Trang NT 1991 263
674 Bệnh học thuỷ sản (Sách pho to) Bùi Quang Tề
675 Bệnh học thuỷ sản Bùi Quang Tề Nông nghiệp TP HCM 2004 175
676 Bệnh học thuỷ sản Đỗ Thị Hòa Nông nghiệp H 2004 154

677 Cá nước ngọt Việt Nam. Tập 1: Họ cá chép
Nguyễn Văn Hảo; Nguyễn 

Sỹ Vân
Nông nghiệp H 2005 221

678 Cá nước ngọt Việt Nam. Tập 2
Nguyễn Văn Hảo; Nguyễn 

Sỹ Vân
Nông nghiệp H 2005 85

679 Cá nước ngọt Việt Nam. Tập 3
Nguyễn Văn Hảo; Nguyễn 

Sỹ Vân
Nông nghiệp H 2005 99

680 Các loài cá biển Việt Nam Nguyễn Nhật Thi H 2008 44
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681 Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong QTCN Trần Thị Luyến Nông nghiệp TP HCM 2006 114

682
Công nghệ  chế biến thực phẩm thuỷ sản: ướp muối, chế biến 

nước mắm,..
Nguyễn Trọng Cẩn Nông nghiệp TP HCM 1990 235

683 Cơ sở sinh học và kỹ thuật SX giống nhân tạo tôm sú Nguyễn Văn Chung Nông nghiệp TP HCM 2004 46
684 Cẩm nang QL nuôi tôm thân thiện rừng ngập mặn Dand.Baliao Nông nghiệp TP HCM 2005 98
685 Con người và môi trường Nguyễn Trọng Nho NT 1999 46
686 Danh mục sách xuất bản 45 năm 1957-2002 Nông nghiệp Nông nghiệp H 2002 362
687 Danh mục các loài nuôi biển & nước lợ ở Việt Nam Vũ Văn Toàn Bộ Thủy sản H 2003 90
688 Dinh dưỡng cá trong nuôi trồng thuỷ sản Nông nghiệp TP HCM 2006 124
689 Dinh dưỡng và thức ăn cho cá Vũ Duy Giảng H 2003 148
690 Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi  thuỷ sản Lại Văn Hùng Nông nghiệp TP HCM 2004 86
691 Đào ao và dọn trước khi thả cá Bộ Thuỷ sản H 2002 79
692 Động vật chí Việt Nam: Cá biển. Tập 2 TTKHCNQG KHKT H 2000 35
693 Động vật chí Việt Nam: Giáp xác. Tập 5 TTKHCNQG KHKT H 2001 138
694 Động vật chí Việt Nam: Sán dây. Tập13 TTKHCNQG KHKT H 2003 167
695 Động vật chí Việt Nam: Sán lá ký sinh trùng. Tập 8 TTKHCNQG KHKT H 2000 115
696 Động vật chí Việt Nam: Tôm biển. Tập 1 TTKHCNQG KHKT H 2000 57
697 Động vật thủy sản thân mềm ở Việt Nam (ảnh) 180
698 GT an toàn lao động Nguyễn Thế Đạt gd H 2006 159
699 GT chế biến sản phẩm thuỷ sản có giá trị gia tăng Trần Thị Luyến NT 1996 147
700 GT ngư loại học Vũ Trung Tạng Nông nghiệp TP HCM 2005 40

701
GT phương pháp quản lý chất lượng nước phục vụ nuôi trồng 

thủy sản
Nguyễn Tác An NT 1996 103

702 GT sinh thái kinh tế học hải dương Nguyễn Tác An NT 1996 67
703 HDTH quản lý tốt trang trại sản xuất tôm sú giống Suma H 2005 39
704 Hội thảo quốc gia về môi trường và phát triển nuôi trồng thủy sản Bộ Thuỷ sản NT NT 1994 27
705 HD chuẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản Châu á FAO Nông nghiệp H 2004 75
706 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ếch Nguyễn Lân Hùng Nông nghiệp H 2005 23
707 Hướng dẫn sử dụng máy định vị dò cá Nguyễn Lân Hùng Nông nghiệp H 2001 23
708 Hiệp đinh hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc Bộ Thuỷ Sản LĐXH H 2004 47
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709 Khoa học môi trường Lê Văn Khoa gd H 2006 27
710 Kinh tế và quản lý nghề cá Olaflaaten Nông nghiệp TP HCM 2007 18
711 KT gây nuôi một số loài đặc sản Phạm Văn Trang Nông nghiệp h 2006 19
712 KT mới nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt Ngô Trọng Lư LĐXH H 2005 42
713 KT nuôi ba ba. ếch đồng, cá trê lai Nguyễn Duy Khoát Nông nghiệp H 2006 87
714 KT nuôi cá chim trắng nước ngọt Thái Bá Hồ Nông nghiệp h 2006 159
715 KT nuôi cá lóc bông TTKNQG Nông nghiệp h 2005 15
716 KT nuôi cá lồng biển tập 1 Ngô Trọng Lư Nông nghiệp TP HCM 2004 103
717 KT nuôi cá lồng biển tập 2 Ngô Trọng Lư Nông nghiệp TP HCM 2005 108
718 KT nuôi cá quả; cá chình; bống bớp Ngô Trọng Lư Nxb Hà Nội H 2000 210
719 KT nuôi cá trắm cỏ Bùi Quang Tề Nông nghiệp h 2005 94
720 KT nuôi một số loài tôm phổ biến ở VN Phạm Văn Trang Nông nghiệp H 2006 196
721 KT nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt T1 Ngô Trọng Lư Nông nghiệp H 2005 159
722 KT nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt T2 Ngô Trọng Lư Nông nghiệp H 2005 15
723 KT nuôi và cho đẻ cá chép Phạm Văn Trang Nông nghiệp H 2005 8
724 KT sản xuất giống một số loài cá nuôi Nguyễn Tường Anh Nông nghiệp TP HCM 2005 15
725 KT sản xuất giống tôm càng xanh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nông nghiệp TP HCM 2005 151
726 KT sản xuất giống tôm càng xanh TTKNQG Nông nghiệp h 2005 68
727 KT sản xuất giống tôm he Nhật bản và một số biện pháp phòng TTKNQG Nông nghiệp H 2005 15
728 KT sản xuất giống tôm sú chất lượng cao Phạm Văn Tình Nông nghiệp TP HCM 2004 228
729 KT sản xuất giống và nuôi ba ba gai TTKNQG Nông nghiệp H 2005 360
730 KT sản xuất giống và nuôi cá hồng mỹ Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2005 287
731 KT sản xuất giống và nuôi cá rô phi Hội Nghề cá VN Nông nghiệp H 2003 124
732 Kỹ thuật ương nuôi cá giống Nguyễn Văn Vượng Nông nghiệp H 2002 137
733 Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh Nguyễn Thị An Nông nghiệp H 2002 98
734 Kỹ thuật nuôi cá lồng Bùi Thế Anh Nông nghiệp H 2002 108
735 Kỹ thuật nuôi cá Tra và Ba sa Phạm Văn Khánh Nông nghiệp TP HCM 2000 194
736 Kỹ thuật nuôi cua biển Hoàng Đức Đạt Nông nghiệp TP HCM 2004 157
737 Kỹ thuật nuôi giáp xác Nguyễn Trọng Nho Nông nghiệp TP HCM 2004 64
738 Kỹ thuật nuôi ngao TT KNQG Nông nghiệp H 2005 86
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739 Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu sò huyết Nguyễn Thế ánh LĐXH H 2002 205
740 Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng Thái Bá Hồ Nông nghiệp N 2006 254
741 Kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp Nguyễn Văn Hảo Nông nghiệp H 2005 250
742 Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh TTKHCNQG Nông nghiệp H 2004 145
743 Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản biển TTKHCNQG Nông nghiệp H 2003 130
744 Kỹ thuật nuôi trồng rong biển Lê Anh Tuấn Nông nghiệp TP HCM 2004 89
745 Kỹ thuật nuôi tu hài TTKNQG Nông nghiệp H 2006 27
746 Kỹ thuật nuôi vẹm vỏ xanh thương phẩm Hà Đức Thắng H 2004 205
747 Kỹ thuật nuôi vẹm xanh TTKNQG Nông nghiệp H 2005 327

748
Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch 

bằng nước đá
2004 235

749 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh Lương Đình Trung Nông nghiệp H 1999 79
750 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bớp trong ao, đầm nước lợ Trần Thế Mưu Nông nghiệp H 2005 364

751
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng 

nước ngọt
TTKNQG Nông nghiệp H 2004 154

752 Ký sinh trùng cá nước ngọt Việt Nam Bùi Quang Tề KHKT H 2007 30

753
Lý thuyết và mô hình hoá quá trình xử lý nước thải bằng phương 

pháp sinh học
Nguyễn Xuân Nguyễn KHKT H 2003 40

754 Mô phôi học thuỷ sản Lưu Thị Dung Nông nghiệp TP HCM 2005 35
755 Môi trường phát triển bền vững Nguyễn Đình Hoè gd H 2006 338
756 Một số bệnh thường gặp ở tôm cá và BP phòng trị Trần Thị Minh Tâm Nông nghiệp TP HCM 2005 51
757 Một số loài cá nước ngọt thường gặp ở Việt Nam (ảnh) Thái Thanh Dương HN H 2003 17
758 Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam TTKNQG LĐXH H 2004 20
759 Một số q.định về chính sách khuyến nông, khuyến ngư CTQG H 2005 335
760 Một số vấn đề về công tác khuyến ngư Đỗ Đoàn Hiệp Nông nghiệp H 2004 249
761 Một số vấn đề về nội tiết sinh sản cá Nguyễn Tường Anh H 1997 153
762 Nuôi cá mặt nước lớn Nguyễn Văn Hảo NT 1997 359
763 Nguyên liệu chế biến thuỷ sản:công nghệ chế biến thuỷ. Tập 1 Nguyễn Trọng Cẩn Nông nghiệp TP HCM 2006 306
764 Phát triển nghề cá thách thức và thể chế Nguyễn Thị Kim Anh Nông nghiệp TP HCM 2006 75
765 Phân tích thổ nhưỡng và chất lượng nước trong ao nuôi thuỷ sản Boyd, claude Nông nghiệp TP HCM 2006 470
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766 Phương pháp bảo quản và chế biến thuỷ sản Chu Thị Thơm LĐ H 2006 107
767 Phương pháp nuôi cá lóc Việt Chương thtphcm TP HCM 2003 147
768 Phòng và trị bệnh cá ở miền núi Phan thị Vân Nông nghiệp H 2002 239
769 Quản lý các xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Văn Hùng NT 1997 391
770 Quản lý chất lượng thuỷ sản Đặng Văn Hợp Nông nghiệp TP HCM 2006 314
771 Quản lý năng lực khai thác nghề cá Lê Kim Long Nông nghiệp TP HCM 2004 168
772 Quản lý nghề cá Nguyễn Song Hà XB Nông nghiệp H 2003 244
773 Rong biển phía bắc Ngô Hữu Dinh XB KHKT H 1993 55
774 Tuyển tập 1 số quy trình công nghệ SX giống thủy sản Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2005
775 Sổ tay hướng dẫn thực hành  nuôi tốt tôm sú giống GAP H 2005 80
776 Sổ tay KT sản xuất giống cá mú chuột Lê Đình Bửu H 2004 95
777 Sổ tay kỹ thuật sản xuất giống cá mú mè Lê Đình Bửu H 2004 147
778 Sổ tay nuôi một số đối tượng thuỷ sản nước mặn Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2005 155
779 Sinh học và kt sản xuất giống bào ngư vành tai Lê Đức Minh Nông nghiệp TP HCM 2000 220
780 Sinh học và KTSX giống rong câu chỉ vàng TTNCTS H 2005 184
781 Sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá vược Trạm NCTS nước lợ 2005 163
782 Sinh lý cá Dương Tuấn NT 1978 600
783 Tài nguyên môi trường biển Hội BVTN KHKT H 2005 520
784 Tổ chức phôi sinh học Hồ Thu Cúc NT 1996 258
785 Thị trường xuất nhập khẩu thuỷ sản Nguyễn Văn Nam thtphcm H 2005 215
786 Thực hành động vật có xương sống Trần Hồng Việt ĐHSP H 2004 757
787 Thực tập vi sinh vật Nguyễn Thị Xuyến NT 1997 118
788 Tiêu chuẩn ngành thủy sản Việt Nam Tập 2 Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2003 128
789 Vi sinh vật đại cương Nguyễn Thị Xuyến XB Nông nghiệp NT 1996 118
790 Vi sinh vật học trong nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Thị Xuyến NT 1997 180
791 Xuất khẩu SP thuỷ sản HDNC và tiếp thị thị trường Đoàn Nam Hải Nông nghiệp TP HCM 2005 500
792 Động vật chí Việt Nam Tập 17 Đỗ Thị Như Chung KHKT H 2007 543
793 Động vật chí Việt Nam Tập 23 Nguyễn Thị Lê KHKT H 2007 692
794 Bệnh cá tôm cua ,lươn, ếch, baba và BP p. trị(TTNC) Nguyễn xuân Giao Thanh hoá Thanh Hoá 2008 480
795 Cá biển Việt Nam Nguyễn Nhật Thi KHKT H 2008 482
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796 KT nuôi giun đất làm thức ăn cho vật nuôi(TTNC) Nguyễn xuân Giao Thanh hoá Thanh Hoá 2008 118
797 Báo cáo khoa học về nuôi trồng thủy sản 200
798 85 câu hỏi đáp về chăn nuôi thú y thủy sản Nguyễn Ngọc Thanh Nông nghiệp 2011 87
799 Cẩm nang dinh dưỡng và thức ăn cho cá Đỗ Đoàn Hiệp KHTN và c nghệ H 2008 428
800 Cẩm nang kỹ thuật nuôi tôm Đại học nông lâm Huế KHTN và c nghệ H 2008 120
801 Cẩm nang nuôi cá nước ngọt Nguyễn Quang Linh KHTN và c nghệ H 2011 431
802 Cẩm nang nuôi cá nước ngọt năng suất cao Nguyễn Hữu Thọ Hà Nội H 2010 107
803 Các giải pháp công trình thủy lợi phục vụ NTTS Hà Lương Thuấn Nông nghiệp H 2010 415
804 các quy trình kiểm soát vệ sinh trong chế biến thủy 400
805 sản và sản phẩm thủy sản Hiệp Hội chế biến&XKTS Nông nghiệp H 2008 207
806 các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý NTTS Phạm Anh Tuấn Nông nghiệp H 2012 715
807 Các văn bản quy định khai thác và bảo vệ nguồn 161
808 lợi thủy sản Chu Tiến Vĩnh Nông nghiệp H 2011 296
809 Cơ sở di truyền và chọn giống cá Trần Đình Trọng Nông nghiệp H 2006 120
810 Cơ sở khoa học và kỹ năng sản xuất cá giống Phạm Minh Thành Nông nghiệp H 2009 503
811 GT Công trình nuôi thủy sản Nguyễn Thị Thuyết Nông nghiệp H 2007 398
812 GT hệ thống và quản lý nuôi trồng Thủy sản Nguyễn Quang Linh Nông nghiệp H 2011 328
813 GT Miễn dịch học Thủy sản Kim Văn Vạn Nông nghiệp H 2009 404
814 GT ngư loại học Ngô Sỹ Vân Nông nghiệp H 2007 424
815 GT nuôi trồng thủy sản đại cương Kim Văn Vạn Nông nghiệp H 2009 244
816 Kinh tế quy hoạch phát triển thủy sản Lê Tiêu L Nông nghiệp H 2009 262
817 Kỷ yếu hội nghị khoa học thủy sản lần 4 Nguyễn thanh Phương Nông nghiệp H 2011 706
818 Kỷ yếu hội thảo toàn quốc (bảo vệ môi trường và lợi thủy sản) Bộ TS Nông nghiệp H 2005 683
819 Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về khai thác, chế biến và 560
820 dịch vụ hậu cần nghề cá BTS Nông nghiệp H 2005 620

821
Kỷ yếu nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam hiện trạng và giảI pháp 

phát triển bền vững pháp phát triển bền vững
Vụ NTTS Nông nghiệp H 2008 959

822 Một số loài cá nước ngọt  thường gặp ở VIệt Nam Bộ TS (ảnh) Nông nghiệp H 2007 278
823 Nghề cá vịnh Bắc Bộ qua những chặng điều tra nghiên cứu (1958- 2009)Phạm Thược Nông nghiệp H 2010 408
824 Những nguyên lý và ứng dụng nuôi cá ghép 80:20 543

Page 29



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

825 trong ao hồ Phan thị Vân Nông nghiệp H 2004 544
826 Những văn bản, quy định tiêu chuẩn chính trong lĩnh vực sản xuất vHiệp Hội chế biến&XKTS Nông nghiệp H 2007 196
827 Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mêkongủy hội sông Mekong Nông nghiệp H 2005 214

828
Phương pháp luận nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển 

thủy sản
Lê Tiêu la Nông nghiệp H 2010 46

829 Phương pháp sử dụng máy dò ngang (Senar) trong khai thác 107
830 thủy hải sản BNN&PTNT Nông nghiệp H 2010 552
831 Phương pháp thiết kế khai thác lưới vây Hoàng Thạch Chiểu Nông nghiệp H 2007 84
832 Quản lý chất lượng nước và an toàn thực phẩm thủy sản Nguyễn tử Cương Nông nghiệp H 2010 60
833 Quản lý tổng hợp lưu vực sông Nguyễn Văn Thắng Nông nghiệp H 2007 16

834
Quy định mới về công tác quản lý thú y, nuôi trồng kinh doanh 

chế biến nông thủy hảI sản doanh, chế biến nông thủy hải sản
BộNN&PTNT Nông nghiệp H 2009 24

835 Sản xuất các chế phẩm kĩ thuật và y học từ phế liệu thủy sản Trần Thị Luyến Nông nghiệp H 2012 16
836 Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản Bộ TS Nông nghiệp H 2004 32
837 Tài liệu tập huấn kĩ thuật nuôi thâm canh tôm he chân trắng BNN&PTNT Nông nghiệp H 2010 36
838 Tảo nước ngọt Việt Nam Dương Đức Tiến Nông nghiệp H 1997 20
839 Tổng kết nghề câu cá ngừ đại dương Bộ TS Nông nghiệp H 2006 16
840 Thị trường thủy sản liên minh châu âu Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp H 2009 60

841
Tuyển tập báo cáo khoa học ( hội thảo động vật thân  mềm toàn 

quốc)
BNN&PTNT Nông nghiệp H 2008 24

842
Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn 

quốc
Bộ TS Nông nghiệp H 2007 180

843 Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2005 Bộ TS Nông nghiệp H 2007 499

844
Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội thảo toàn quốc vể NTTS của 

các nhà khoa học trẻ
600

845 BộNN&PTNT Nông nghiệp H 2009 36
846 Tuyển tập báo cáo khoa học và hội nghị khoa học biển đông 2002 Viện hải dương học Nông nghiệp H 2004 342
847 Tuyển tập báo cáo khoa học về NTTS Bộ TS Nông nghiệp H 2003 83
848 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển T2 Viện NCTS Nông nghiệp H 2001 35
849 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển T3 Viện NCTS Nông nghiệp H 2005 87
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850
Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản
Bộ Thủy sản Nông nghiệp H 2005 320

851 Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển T4 Viện NCTS Nông nghiệp H 2006 300
852 Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển T5 Viện NCTS Nông nghiệp H 2008 400
853 Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển T6 Viện NCTS Nông nghiệp H 2011 274
854 Tuyển tập nghề cá sông cửu Long BTS Nông nghiệp H 2005 435
855 Kể chuyện về cuộc sống nghề cá Nguyễn Phương Thảo Nông nghiệp 1989 109
856 Sinh sản nhân tạo cá Phạm Quốc Hùng 2011 195
857 Kĩ thuật sản xuất giống và nuôI tôm càng xanh 152
858  thương phẩm Trung tâm KN-KN Nông nghiệp H 2008 227
859 Phương pháp nuôI cá La Hán Nguyễn Việt Chương NXB mỹ thuật H 2007 492
860 Những người xây dựng ngành thủy sản . Tập 1 Nguyễn Hữu Dũng Nông nghiệp H 2014 242
861 Kĩ thuật nuôi tôm hùm và BP trị bệnh ở tôm nuôi TTKN QG Nông nghiệp H 2009 597
862 Kĩ thuật nuôi tôm chân trắng thâm canh TTKN QG Nông nghiệp H 2009 200
863 Kĩ thuật nuôi vẹm xanh TTKN QG Nông nghiệp H 2009 102
864 Kĩ thuật nuôi cá Hồng  Mĩ thương phẩm TTKN QG Nông nghiệp h 2009 94
865 Kĩ thuật nuôi cá sặc rằn TTKN QG Nông nghiệp H 2009 364
866 Kĩ thuật nuôi cá bống kèo TTKN QG Nông nghiệp H 2009 320
867 Kĩ thuật nuôi cá lóc bông TTKN QG Nông nghiệp H 2009
868 Kĩ thuật nuôi cá rô đồng TTKN QG Nông nghiệp h 2009 339
869 Kĩ thuật nuôi tu hài TTKN QG Nông nghiệp h 2009 131
870 Kĩ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm TTKN QG Nông nghiệp H 2009 213
871 Kĩ thuật nuôi ba ba gai TTKN QG Nông nghiệp H 2009 169
872 Ký sinh trùng cá Mú và cá Chẽm ở Việt Nam Võ Thế Dung; 47
873 Glenn Allen, Bristow Nông nghiệp H 2012 330

874
Đa dạng sinh học tảo trong thủy vực nội địa việt nam triển rộng 

và thách thức
Nguyễn Văn Tuyến NN H 2003 96

875
Hướng dẫn sử dụng các VB quy phạm trong nuôi trồng thủy sản 

theo quy định của pháp luật - Tập II
Phạm Anh Tuấn Nông nghiệp H 2013 100

876 Phòng và trị một số bệnh ĐV thủy sản nước ngọt TTKNQG NN H 2010 328
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877 KT nuôi lươn và cá chình TTKNQG NN H 2010 160
878 Tài liệu tập huấn chế biến và sử dụng thức ăn trong 232
879 NTTS quy mô nhỏ BNN&PTNT Nông nghiệp H 2010 174
880 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng Thái Thanh Bình & 265
881 Lê Ngọc Quân NN H 2010 124
882 Sán lá lây truyền qua cá tại Việt Nam Phan Thị Vân 138
883 Bùi Ngọc Thanh NN H 2013 272
884 Đa dạng sinh học và nguồn lợi TS trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam Nông nghiệp H 2015 1.138
885 Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thuỷ sản Hà Xuân Thông Nông nghiệp H 2000 1.255
886 Đánh giá địa lý kinh tế xã hội của ngành thuỷ sản VN Bộ Thuỷ sản H 1996 139
887 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thuỷ sản 1991-1995Bộ Thuỷ sản H 2004 156
888 Khuyến ngư Việt Nam 10 năm hoạt động và trưởng thành Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2003 364
889 Mở rộng nuôi tôm trên cát ở Việt Nam H 2003 193
890 Một số thành tựu khoa học công nghệ ngành thuỷ sản Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp H 2005 176
891 Quản lý sức khoẻ tôm trong ao nuôi Nguyễn anh Tuấn H 2003 172
892 Tạp chí khoa học cộng nghệ thuỷ sản ĐHNT NT 2004 90
893 Thuỷ sản Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập CTQG H 2003 116
894 Tuyển tập báo cáo khoa học  Viện NCTSI Nông nghiệp H 1999 236

895
Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo khoa học toàn quốc về nuôi 

trồng thuỷ sản
Bộ Thuỷ sản Nông nghiệp Bắc Ninh 2000 214

896 Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2000 Viện NCTSI Nông nghiệp H 2001 120
897 Nuôi cá rô đồng nhân tạo Việt Chương NXB mỹ thuật H 2012 331
898 Bạn của nhà nông và KT chăm sóc tôm Thái Hà Hồng Đức HN 2011 80
899 Atlat cá rạn san hô thường gặp ở Việt Nam Lại duy Phương NN HN 2017 351
900 Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản Phan Thị Vân NN HN 2016 116
901 GT đăng ký và thống kê đất đai Lê Đình Thắng H 2005 144
902 100 câu hỏi đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y Lê Văn Nam XBLĐXH H 2005 120
903 100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm Trần Minh Châu NN H 2005 137
904 43 bệnh gia cầm và biện pháp phòng trị Nguyễn Xuân Bình NN H 2004 149
905 66 bệnh gia súc và biện pháp phòng trị Nguyễn Xuân Bình NN H 2002 138
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906 70 câu hỏi đáp cúm gia cầm Nguyễn Ngọc Huân Nông nghiệp TP HCM 2006 200
907 GT bảo vệ thực vật Lê Lương Tề H 2005 219
908 Bổ sung vitamin C nâng cao năng xuất cho gia cầm Bùi Hữu Đoàn NN H 2004 179
909 Biện pháp phòng chống các bệnh do virut từ động vật Bùi Quý Huy NN H 2002 125
910 Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm Phạm Sỹ Lăng NN H 2001 185
911 Bệnh ký sinh trùng ở gia súc Phạm Sỹ Lăng NN H 2000 107
912 Bệnh mới ở gia cầm và biện pháp phòng trị Phạm Sỹ Lăng NN H 2005 156
913 Bệnh ngoại khoa gia súc Huỳnh Văn Kháng NN H 2001 180
914 Bệnh sinh sản ở gia súc Nguyễn Hữu Minh NN H 2006 111
915 Bệnh thường gặp ở lợn Phạm Sỹ Lăng Ldxh H 2004 111
916 Các bài toán ứng dụng trong chăn nuôi Chu Thị Thơm Ldxh H 2006 280
917 Bệnh nôi khoa gia súc Phạm Ngọc Thạch NN H 2006 248
918 Cây thuốc và động vật làm thuốc T1 Đỗ Huy Bích KHKT H 2006 323
919 phsHN_cây thuốc và động vật làm thuốc T2 Đỗ Bích Huy KHKT H 2006 392
920 Cải tạo môi trường bằng chế phẩm vi sinh vật Chu Thị Thơm LĐ H 2006 71
921 CN bảo quản chế biến SP chăn nuôi cá Trần Văn Chuơng Vhdt H 2001 156
922 Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu NN H 1997 139
923 GT Dược lý thú y Bùi Thị Tho HN H 2005 304
924 Dinh dưỡng và chế biến thức ăn cho bò Bùi Đức Lũng lDXH H 2005 226
925 GT bệnh ký sinh trùng thú y Phan Lục NxbHn H 2005 418
926 GT cơ sở kỹ thuật môi trường Hoàng Đình Thu NxbHn H 2005 351
927 GT chăn nuôi thú y cơ bản Trần Thị Thuận NxbHn H 2005 110
928 GT dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi Tôn Thất Sơn Nxbhn H 2005 39
929 GT giải phẫu sinh lý vật nuôi Nguyễn Đình Nhung NxbHn H 2005 56
930 GT vi sinh ký sinh trùng Nguyễn Thanh Hà NxbHn H 2005 144
931 Giáo trình chăn nuôi trâu bò Nguyễn Xuân  Trạch Nn H 2006 68
932 GT vệ sinh vật nuôi Đỗ Ngọc Hoè HN H 2006 241
933 Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi Nguyễn Bá Hiên HN H 2007 96
934 Hướng dẫn điều trị một số bệnh thủy cầm Trần Văn bình Ldxh H 2005 130
935 Hướng dẫn vệ sinh chăm sóc gia súc Chu Thị Thơm Lao động  H 2006 126
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936 KT chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm Phạm Ngọc Thạch Nn H 2006 98
937 Kinh tế chính sách nông nghiệp và PTNT Bộ Nn và PTNT CTQG H 2005 154
938 KT làm trang trại VAC Nguyễn Văn Trí KHTN-CN H 2009 135
939 KT sản xuất chế biến sử dụng phân bón Chu Thị Thơm LĐ H 2006 147
940 KT sản xuất thức ăn thô xanh ngoài cỏ(TTNC) Đào Lệ Hằng Nn H 2007 120
941 Một số bệnh mới do virut ở gia súc gia cầm, biện pháp phòng trị Phạm Sỹ Lăng Nn H 2004 179
942 Nghề thú y Nguyễn Thị Kim Thành gd H 2006 200
943 Phòng, trị một số bệnh thường gặp ở gia súc gia cầm Nguyễn Văn Thanh Ldxh H 2004 180
944 Phòng và trị một số bệnh thường gặp trong thú y bằng thuốc nam Lê Thị Tài Nn H 2006 168
945 Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biển ở VN Phạm Sỹ Lăng Ldxh H 2004 120
946 Sổ tay cán bộ thú y cơ sở Chi cục thú y Nn H 2006 111
947 Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại Nguyễn Xuân Trạch Nn H 2005 164
948 Thương phẩm hàng thực phẩm Nguyễn thi Tuyết Hn H 2005 135
949 Thức ăn chăn nuôi  và chế biến thức ăn gia súc Hội CN VN nN H 2005 159
950 Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm Bùi Đức Lũng nn H 2001 119
951 Thực hành điều trị thú y Phạm Sỹ Lăng nN H 2006 160
952 Thuốc kháng sinh và nguyên tắc Bùi Thị Tho Hn H 2003 211
953 Thuốc thú y và cách sử dụng Nguyễn Đức Lưu H 2003 199
954 Trồng cỏ nuôi dê Nguyễn Thiện Nn H 2005 26
955 Phẫu thuật ngoại khoa thú y Huỳnh Văn Kháng NN H 2003 75
956 Tìm hiểu về chế phẩm vi sinh vật dùng trong n.nghiệp Chu Thị Thơm LĐ H 2006 144
957 Vi sinh vật thú y Nguyễn Như Thanh NN H 2001 151
958 HD chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm Nguyễn Khắc Thi Vhdt H 2004 167
959 Đất và phân bón Ngô Thị Đào ĐHSp H 2007 380
960 100 câu hỏi đáp quan trọng dành cho CB … nuôi gà Lê Văn Nam Nông nghiệp 2010 264
961 56 câu hỏi đáp về chăn nuôi gà hiệu quả Nguyễn Thanh Bình Hà Nội 2009 488
962 6 bệnh quan trọng do vi khuẩn ở lợn và BPPT Phạm Sỹ Lăng Nông nghiệp 2011 254
963 6 bệnh quan trọng do vi rút ở lợn và BPPT Phạm Sỹ Lăng Nông nghiệp 2011 332
964 8 bệnh chung quan trọng truyền lây giữa người và Đvật Phạm Sỹ Lăng Hà Nội 2009 395
965 Bệnh dịch tả lợn Phạm Hồng Sơn Lao động XH 2004 138
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966 Bệnh gia cầm Việt Nam bí quyết PT bệnh hiệu quả cao Lê Văn Nam Hà Nội 2012 106
967 Bệnh quan trọng của gà và BPPT BS.TS.Trần Văn Bình KHTN và c nghệ 2012 168
968 Bệnh quan trọng của lợn và BPPT BS.TS.Trần Văn Bình KHTN và c nghệ 2008 268
969 Bệnh quan trọng của trâu bò dê và BPPT BS.TS.Trần Văn Bình KHTN và c nghệ 2012 159
970 Bệnh quan trọng của vịt ngan và BPPT BS.TS.Trần Văn Bình KHTN và c nghệ 2008 378
971 Bệnh sinh sản ở gia cầm Phạm Sỹ Lăng Hà Nội 2012 475
972 Bệnh sinh sản ở vật nuôi Phạm Sỹ Lăng Hà Nội 2011 613
973 Bí quyết thành công trong chăn nuôi nuôi bò sữa Nguyễn Hữu Vũ Nông nghiệp 2002 303
974 Biện pháp sử dụng thuốc thú y an toàn trong nuôi lợn Nguyễn T Minh Phương Hà Nội H 2011 177
975 Cẩm nang chăn nuôi gà Lê Hồng Mận KHTN và c nghệ 2012 255
976 Cẩm nang chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Trí KHTN và c nghệ 2012 141
977 Cẩm nang chăn nuôi vịt ngan ngỗng Nguyễn Văn Trí KHTN và c nghệ 2012 200
978 Chuẩn đoán bệnh ký sinh trùng ở trâu bò Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2012 422
979 Chuẩn đoán và điều trị bệnh ở gà BS.TS.Trần Văn Bình KHTN và c nghệ H 2012 425
980 Chuẩn đoán và điều trị 1 số bệnh KST quan trọng ở lợn Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2011 303
981 Chuẩn đoán và phòng trị bệnh thủy cầm Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2010 111
982 Chuẩn đoán và phòng trị bệnh 1 số bệnh mới ...gia cầm Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2011 520
983 Chăn nuôi gà thả vườn năng suất cao hiệu quả lớn GSTSKH Lê Hồng Mận KHTN và c nghệ 2012 423
984 Chăn nuôi vịt ngan an toàn sinh học đảm bảo bền vững TS Nguyễn Đức Trọng Hà Nội H 2008 251
985 Công nghệ sinh học và KT mới trong chăn nuôi lợn GS.TS Nguyễn Thiện Hà Nội H 2012 120
986 Học nghề thú y Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2010 335
987 KT chuẩn đoán phòng trị 1 số bệnh trâu bò Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2008 574
988 KT chăn nuôi gà sạch trong trang trại Vụ Khoa học công nghệ Hà Nội 2007 504
989 KT nuôi dê thịt và phòng chữa bệnh Lê Văn Thông Lao động XH 2004 119
990 KT nuôi gà thịt, gà trứng ở hộ gia đình Nguyễn Minh Trí KHTN và c nghệ 2012 178
991 Một số bệnh mới quan trọng ở lợn và BP phòng trị Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2011 152
992 Sổ tay thú y viên cơ sở Phạm Sỹ Lăng Hà Nội H 2009 527
993 Bệnh lây truyền từ động vật sang người Phạm Sỹ Lăng Nông nghiệp H 2012 319
994 Miễn dịch học thú y và ứng dụng Phạm Thanh Phượng Nông nghiệp H 2007 522

Page 35



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

995

Qui định mới nhất về danh mục thuốc Vacxin, chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành 

tại Việt Nam

BNN&PTNT Nông nghiệp H 2011 185

996 Dịch tễ học thú y ứng dụng Phan Quang Minh Nông nghiệp H 2013 229
997 Sinh lý vật nuôi Trần Thị Dân Nông nghiệp H 2015 383
998 Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam Phạm Sỹ Lăng Nông nghiệp H 2015 136
999 Tìm hiểu về những bệnh vật nuôi lây sang người và các phòng chốngChu Thị Thơm Ldxh H 2006 679
1000 Trồng cỏ nuôi bò sữa Nguyễn Thiện Nn H 2005 712
1001 Bệnh sinh sản chân móng ở bò sữa ở Việt Nam Sử Thanh Long Hà nội NN 2016 780
1002 THú y cơ bản Sử Thanh Long Hà nội NN 2017 632
1003 Bài tập di truyền học Đỗ Lê Thăng GD H 2004 367
1004 Công nghệ enzym Nguyễn Trọng Cẩn Nông nghiệp TP HCM 1998 348
1005 Cơ sở di truyền chọn giống động vật Đặng Hữu Lanh GD H 1999 160
1006 Di truyền học  Phạm Thành Hổ GD H 2006 109
1007 Di truyền học  tập II Phan Cự Nhân GD H 1999 210
1008 Di truyền học đại cương Trần Tú Ngà ĐHNT Nha Trang 1990 167
1009 Giáo trình di truyền học Đỗ Lê Thăng GD H 2006 598
1010 Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thuỷ sinh vật và nuôI trVũ Trung Tạng Nông nghiệp TP HCM 2006 878
1011 Lý luận dạy học sinh học Đinh Quang Báo GD H 2003 172
1012 Sinh học đại cương. Tập 1 Phan Cự Nhân ĐHSP H 2004 434
1013 Sinh học đại cương. Tập 2 Trần Bá Hoành ĐHQGHN 1997 208
1014 Sinh học lý thú Kiều Liên VHTT H 2005 200
1015 Thực hành sinh học đại cương A2 Hoàng Bích Đào ĐHNT Nha Trang 1996 348
1016 Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng GD H 2003 42
1017 Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm Lương Đức Phẩm Nông nghiệp H 2005 223
1018 Vi sinh vật học công nghiệp Nguyễn Xuân Thành GD 2006 155
1019 Công nghệ tế bào phôi động vật Nguyễn Mộng Hùng ĐHQGHN 2008 378
1020 Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật Phạm Thị Thuỳ ĐHQGHN H 2004 496
1021 Định loại động vật không xương sống 263
1022  nước ngọt Bắc Việt Nam Đặng Ngọc Thanh; 224
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1023  Thái Trần Bái KHKT H 1980 312
1024 Tảo nước ngọt Việt Nam: 233
1025 Phân loại tảo lục = Choloroceales Dương Đức Tiến; 303
1026  Võ Hanh Nông nghiệp H 1997 290
1027 Sinh học đại cương tập 1 Nguyễn Mộng Hùng ĐHQG H 2008 360
1028 Sinh học đại cương tập 2 Hoàng Đức Cự ĐHQG H 2008 275
1029 Động vật học có xương sống Trần Kiên ĐHQG H 2005 327
1030 Động vật học không xương sống Thái trần Bái ĐHSP H 2009 255
1031 Động vật có xương sống Lê Vũ Khôi GD H 2005 416
1032 Động vật có xương sống tập 1 Trần Kiên ĐHSP H 2003 225
1033 Tảo học Đặng Thị Sy ĐHQG H 2005 402
1034 Tế bào học Nguyễn Như Hiên ĐHQG H 2009 152
1035 Đặc điểm thủy văn và nguồn nước sông Việt Nam Trần Thanh  Xuân Nông nghiệp H 2008 619
1036 Bài giảng sinh thái học nông nghiệp Trần Danh Thìn Nông nghiệp H 2010 575
1037 Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam Nguyễn văn Đĩnh Nông nghiệp H 2012 529
1038 Cây lúa Việt Nam T1 Nguyễn Văn Luật Nông nghiệp H 2008 619
1039 Cây lúa Việt Nam T2 Nguyễn Văn Luật Nông nghiệp H 2009 575
1040 Cây lúa Việt Nam T3 Nguyễn Văn Luật Nông nghiệp H 2011 416

1041
Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu 

khoa học nông nghiệp
Phan Thanh Kiếm Nông nghiệp H 2010 174

1042 Diễn đàn khuyến nông và công nghệ BNN&PTNT Nông nghiệp H 2009 358
1043 Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ Mai Thạch Hoành Nông nghiệp H 2012 296
1044 Giới thiệu vườn quốc gia Lò gò xa mát Lê Quang khôi Nông nghiệp H 2010 241
1045 GT phương pháp thí nghiêm đồng ruộng Đỗ Thị Ngọc Oanh Nông nghiệp H 2012 304
1046 GT Sinh thái nhân văn Đặng văn Minh Nông nghiệp H 2011 290
1047 Kỉ yếu hội nghị khoa học phát triển NN bền vững thích ứng 299
1048  với sự biến đổi khí hậu Nông nghiệp H 2010 360
1049 Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2006-2010 Viện KHNNVN Nông nghiệp H 2010 301
1050 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây rừng ngập mặn Lê Thị Diên Nông nghiệp H 2011 231
1051 Nguyên lý và ứng dụng mô hình toán học trong 319
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1052 nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và môi trường Ngô Ngọc Hưng Nông nghiệp H 2010 363
1053 Phát triển nông nghiệp bền vững Đường Hồng Dật Nông nghiệp H 2012 323
1054 Vi sinh vật môi trường Trần Văn mão Nông nghiệp H 2010 106
1055 Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật BộNN&PTNT Nông nghiệp H 2011 284
1056 Sinh học phát triển thực vật Nguyễn Như Khánh NXB GD H 2010 254
1057 Bài Tập hoá học đại cương Đào Đình Thức GD H 1999 205
1058 Bài Tập hoá học đại cương Lê Mậu Quyền GD H 2005 380
1059 Bài tập hoá học đại cương (hoá học lý thuyết cơ sở) Lâm Ngọc Thiềm ĐHQGHN H 2004 168
1060 Hóa học cấu tạo chất: Hoá học đại cương I Trần Thành Huế ĐHSP H 2004 280
1061 Cơ sở lý thuyết hóa học phần II Nguyễn Hạnh GD H 2005 343
1062 Hoá học đại cương Lê Mậu Quyền GD H 2005 120
1063 Hoá học đại cương 2: cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Trần Hiệp Hải ĐHSP H 2004 304
1064 Hoá học đại cương 3: Thực hành trong phòng thí nghiệm Hà Thị Ngọc Loan ĐHSP H 2004 120
1065 Hoá học đại cương. Tập 1 Đào Đình Thức ĐHQGHN H 2004 199
1066 Hóa học đại cương tập 2 Đào Đình Thức ĐHQGHN H 2004 152
1067 Hoá học hữu cơ lý thuyết và bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Đình Triệu ĐHQGHN H 2004 232
1068 Hoá học vô cơ. Tập 1 Hoàng Nhâm GD H 2004 387
1069 Hoá học vô cơ. Tập 3 Hoàng Nhâm GD H 2002 271
1070 Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ Đào Văn ích ĐHQGHN H 2006 272
1071 Một số phản ứng trong hóa học vô cơ Nguyễn Duy ái GD H 2005 499
1072 Thực tập hoá học đại cương Ngô Sỹ Lương ĐHQGHN H 2005 271
1073 Bài tập hoá học đại cương Lâm Ngọc Thiềm ĐHQGHN H 2007 271
1074 Các phương pháp phân tích hoá học nước biển Đoàn văn Bộ ĐHQGHN H 2001 244
1075 Cơ sở hoá học phân tích hiện đại tập 1 Hồ Viết Quý ĐHQGHN H 2008 389
1076 Cơ sở hoá học phân tích hiện đại tập 2 Hồ Viết Quý ĐHSP H 2008 415
1077 Cơ sở hoá học phân tích hiện đại tập 3 Hồ Viết Quý ĐHSP H 2008 275
1078 Cơ sở hoá học phân tích hiện đại tập 1 Hồ Viết Quý ĐHSP H 2005 304
1079 Cơ sở hoá học phân tích hiện đại tập 2 Hồ Viết Quý ĐHSP H 2005 237
1080 Địa hoá học Đặng Trung Thuận ĐHQGHN H 2005 212
1081 Độc học môi trường và sức khoẻ con người Trịnh Thị Thanh ĐHQGHN H 2008 149
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1082 Giáo trình hoá tin học Trần Vĩnh Quý ĐHSP H 2008 150
1083 Hoá học các nguyên tố tập 1 Hoàng Nhâm ĐHQGHN H 2007 300
1084 Hoá học các nguyên tố tập 2 Hoàng Nhâm ĐHQGHN H 2007 330
1085 Hoá học đại cương tập 1 Đào Đình Thức ĐHQGHN H 2009 442
1086 Hoá học đại cương tập 2 Đào Đình Thức ĐHQGHN H 2008 268
1087 Hoá học hữu cơ Đặng Như Tại ĐHQGHN H 2008 191
1088 Hoá học hữu cơ T1 LT-BT và câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Đình Triệu ĐHQGHN H 2008 193
1089 Hoá học hữu cơ T2 LT-BT và câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Đình Triệu ĐHQGHN H 2008 219
1090 Hoá học tự nhiên Trần Ngọc Lan ĐHQGHN H 2008 436
1091 Hoá học phân tích cân bằng ion trong dung dịch Từ Vọng Nghi ĐHQGHN H 2009 435

1092
Hoá học phân tích- câu hỏi và bài tập- cân bằng ion trong dung 

dịch
Nguyễn Tinh Dung ĐHSP H 2008 320

1093
Hoá học phân tích phần I - Cơ sở LT các phương pháp hóa học 

phân tích
Nguyễn Tinh Dung ĐHSP H 2009 382

1094 Hoá keo Trần Văn Nhân ĐHQGHN H 2007 376
1095 Hoá kỹ thuật đại cương Phùng Tiến Đạt ĐHSP H 2007 235
1096 Một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ Đào Văn ích ĐHQGHN H 2007 200
1097 Thực hành hoá sinh học Nguyễn Văn Mùi ĐHQGHN H 2007 209
1098 Một số PP phổ biến ứng dụng trong hóa học Đào Đình Thức ĐHQGHN H 2007 268
1099 Giáo trình vi   sinh học Nguyễn Thị Mai Đà Nẵng 1998 292
1100 Cộng nghệ sản xuất rượu etilic Trần Thức Đà Nẵng 1998 394
1101 Hoá học phân tích Trần Thị Biên Đà Nẵng 1998 307
1102 Hoá lí Nguyễn Thân Cường Đà Nẵng 1997 231
1103 Giáo trình công nghệ sản xuất bánh kẹo Huỳnh thị Kim Cúc Đà Nẵng 1998 264
1104 Giáo trình phân tích đường mía Trần Thị Thanh Mẫn Đà Nẵng 1996 206
1105 Hoá sinh học Nguyễn Thị Hoa Đà Nẵng 1998 206
1106 Giáo trình kiểm nghiệm thực phẩm Trần Thị Thanh Mẫn Đà Nẵng 1998 153
1107 Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hoá sinh học Trần Thức Đà Nẵng 1997 225
1108 Bài tập toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 259
1109 Bài tập toán cao cấp tập 1 (CĐ) Nguyễn Đình Trí GD H 2005 194
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1110 Bài tập toán cao cấp tập 2 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 258
1111 Bài tập toán cao cấp tập 3 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 295
1112 Giáo trình Toán học cao cấp . Tập 1 (CĐ) Nguyễn Đình Trí GD H 2005 322
1113 Giáo trình Toán học cao cấp . Tập 2 (CĐ) Nguyễn Đình Trí GD H 2005 458
1114 Toán học cao cấp Lê Văn Tiến Nông nghiệp H 1998 240
1115 Toán học cao cấp . Tập 1 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 275
1116 Toán học cao cấp . Tập 2 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 183
1117 Toán học cao cấp. Tập 3 Nguyễn Đình Trí GD H 2006 298
1118 Bài giảng giải tích 1 Nguyễn Duy Tiến ĐHQG H 2007 397
1119 Bài tập cơ bản nâng cao đại số 10 Nguyễn Tiến Quang ĐHSP H 2007 336
1120 Bài tập cơ bản nâng cao đại số và giải tích 11 Nguyễn Tiến Quang ĐHSP H 2007 615
1121 Bài tập cơ bản nâng cao hình học 10 Nguyễn Tiến Quang ĐHSP H 2007 216
1122 Bài tập cơ bản nâng cao hình học 11 Nguyễn Tiến Quang ĐHSP H 2007 526
1123 Bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Duy Thuận ĐHSP H 2006 417
1124 Bài tập giải tích tập 1 Trần Đức Long ĐHQG H 2008 239
1125 Bài tập giải tích tập 2 Trần Đức Long ĐHQG H 2007 370
1126 Bài tập giải tích tập 3 Trần Đức Long ĐHQG H 2009 297
1127 Bài tập giải tích toán học Lê Mậu Hải ĐHSP H 2007 432
1128 Đại số đại cương Nguyễn Tiến Quang ĐHSP H 2006 302
1129 Đại số đại cương tập 1 Hoàng Xuân Sinh ĐHSP H 2008 311
1130 Đại số sơ cấp và thực hành giải toán Hoàng Kỳ ĐHSP H 2006 439
1131 Đại số sơ cấp và thực hành giải toán Hoàng Kỳ ĐHSP H 2007 128
1132 Đại số tuyến tính và hình học giải tích Nguyễn Văn Mậu ĐHQG H 2004 535
1133 GT giải tích toán học Tập 1 Nguyễn Văn khuê ĐHSP H 2007 647
1134 GT giải tích toán học Tập 2 Nguyễn Văn khuê ĐHSP H 2002 471
1135 Giáo trình giải tích tập 1 Trần Đức Long ĐHQG H 2008 727
1136 Giáo trình giải tích tập 2 Trần Đức Long ĐHQG H 2008 143
1137 Giáo trình giải tích tập 3 Trần Đức Long ĐHQG H 2009 809
1138 Giáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tích T1 Trần Trọng Huệ ĐHQG H 2008 551
1139 Giáo trình đại số tuyến tình và hình học giải tích T2 Trần Trọng Huệ ĐHQG H 2007 541
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1140 Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học tập 1 Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHQG H 2008 627
1141 Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học tập 2 Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHQG H 2007 359
1142 Hình học cao cấp Văn Như Cương ĐHSP H 2006 379
1143 Hình học sơ cấp và thực hành giải toán Văn Như Cương ĐHSP H 2009 291
1144 Cơ sở số học Nguyễn Tiến Tài ĐHSP H 2007 291
1145 Toán cao cấp 1 Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHQG H 2005 261
1146 Toán cao cấp 2 Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHQG H 2005 264
1147 Toán cao cấp 3 Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHQG H 2005 379
1148 Xác xuất thống kê Phạm Văn Kiều ĐHSP H 2006 432
1149 GT xác xuất thống kê Nguyễn Đình Hiền ĐHSP H 2006 522
1150 Xác xuất thống kê Đào Hữu Hồ ĐHQG H 2007 224
1151 Mãi mãi tuổi 20 Nguyễn Văn Thạc XBTN H 2005 265
1152 Nhật ký Đặng Thùy Trâm Đặng Kim Tràm XB hội nhà văn H 2005 401
1153 Bản sắc văn hoá Việt Nam Phạm Ngọc  Văn học H 2006 794
1154 Câu tiếng Việt Nguyễn Thị Lương ĐHSP H 2009 439
1155 Tiếng Việt Thực hành Bùi Minh Toán GD H 2006 154
1156 Giáo trình cơ sở Văn hoá Việt Nam Đặng Đức Siêu ĐHSP H 2008 312
1157 Nghệ thuật kịch của Leptonxtoi Nguyễn Hải Hà ĐHSP H 2006 483
1158 Ngữ Pháp tiếng Việt Nguyễn Tài Cẩn ĐHQG H 2004 296
1159 Nhà văn hiện thực đời sống cá tính sáng tạo Trần Đăng Suyền Văn học H 2003 175
1160 Những bài giảng tác giả VH Việt Nam hiện đại Nguyễn Đăng Mạnh ĐHSP H 2005 324
1161 Những bài giảng  văn chọn lọc Lê Trí Viễn ĐHQG H 1999 504
1162 Những điều kỳ diệu về tâm lý con người Lê Thị Bừng ĐHSP H 2005 327
1163 Phương pháp dạy học văn học tập 1 Phan Trọng Lụân ĐHSP H 2008 453
1164 Phương pháp dạy học văn học tập 2 Phan Trọng Lụân ĐHSP H 2004 341
1165 Thơ ca Việt  Nam hình thức thể loại Bùi Văn Nguyên ĐHQG H 2006 319
1166 Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao Trần Đăng Suyền KHXH H 2009 311
1167 Thơ chữ Hán của Hồ Chủ tịch Trần Đắc Thọ ĐHQG H 2003 494
1168 Tố Hữu - cách mạng và thơ Hà Minh Đức ĐHQG H 2004 314
1169 Văn học trong nhà trường: Nhận diện tiếp cận đổi mới Phan Trọng Lụân ĐHSP H 2009 574
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1170 Văn học so sánh nghiên cứu và triển vọng Trần Đình Sửu ĐHSP H 2005 431
1171 Thơ Xuân Diệu Lữ Huy Nguyên VH - TT 2006 308
1172 Thơ văn Hồ Chí Minh tác phẩm chọn lọc GD H 2004 347
1173 7500 câu danh ngôn đặc sắc VH-TT H 2005 264
1174 3600 câu danh ngôn Mai Ngọc Lan VH-TT H 2005 938
1175 Các nhà thông thái và 6000 câu danh ngôn TG Nguyệt ánh Thế Giới 2005 312
1176 Cõi thức thơ Nguyễn Đình Chế Hội nhà văn H 2007 284
1177 Tứ thư Dương Hồng QĐND TPHCM 2003 214
1178 5 đương đại Lê vanToan LĐ-XH H 2007 420
1179 Đồng dao và ca dao cho trẻ em Nguyễn Nghĩa Dân ĐHQHN H 2010 378
1180 Địa danh Khánh Hoà xưa và nay Ngô Văn Ban VHTT H 2010 495
1181 An Giang đôi nét về văn hoá đặc trưng vùng 430
1182  đất bán sơn địa Nguyễn Hữu Hiệp VHTT H 2010 390
1183 Cư dân Faifo-Hội An trong lịch sử Nguyễn Trí Trung ĐHQGHN H 2010 1.040
1184 Cơi Masrĩh và Morq Vila: Akhajt jucar raglai Châmliaq Riya Tiẻng KHXH H 2010 700
1185 Tục ngữ ca dao Hưng Yên Vũ Tiến Kỳ Dân trí H 2010 218
1186 Ca dao Việt Nam Nguyễn Nghĩa Dân KHXH H 2010 214
1187 Giai thoại đất Quảng Hoàng Hương Việt ĐHQGHN H 2010 530
1188 Hơamon BâhnarGiơ long Hà Giao ĐHQGHN H 2010 376
1189 Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây Nguyên Phạm Nhân Thành ĐHQGHN H 2010 334
1190 Khảo cứu về lễ hội hát sẩm ở Quyển Sơn Lê Hữu Bách ĐHQGHN H 2010 255
1191 Lượn làng ới Triệu Thị Mai ĐHQGHN H 2010 480
1192 Lễ hội dân gian Thừa Thiên Huế Tôn Thất Bình Dân trí H 2010 250
1193 Lễ hội Hằng Nga Hoàng Triều Ân Dân trí H 2010 470
1194 Một số tục lệ cổ ở dòng họ Đinh Văn Sơn La Đinh Văn Ân VHDT H 2010 295
1195 Nghi lễ vòng đời của người Chămhier  ở Ninh Thuận Phan Quốc Anh ĐHQGHN H 2010 276
1196 Phặt phoòng(quấn quýt") Hoàng Thị Cấp ĐHQGHN H 2010 1.050
1197 Thiên nhiên trong ca dao trữ tình ở đồng bằng Bắc Bộ Đặng Thị Diệu Trang ĐHQG H 2010 312
1198 Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình Phan Việt Long ĐHQGHN H 2010 288
1199 Truyện cổ Raglai Châmliaq Riya Tiẻng Dân trí H 2010 280
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1200 Văn hoá ẩm thực của người Thái Đen ở Mường Lò Hoàng Thị Hạnh VHDT H 2010 276
1201 Văn hoá đân gian dân tộc TAOIH Nguyễn Thị Sửu Dân trí H 2010 362
1202 Văn hoá dân gian kháng chiến ở  Tây Bắc Trần Hữu Sơn ĐHQHN H 2010 610
1203 Văn hoá dân gian Quảng Bình -T1 - Địa danh Nguyễn Tú ĐHQHN H 2010 174
1204 Văn hoá dân gian Quảng Bình T2-Lời  ăn tiếng nói Nguyễn Tú ĐHQHN H 2010 402
1205 Văn hoá dân gian Quảng Bình -T3Phong tục tập quán Nguyễn Tú ĐHQHN H 2010 320
1206 Văn hoá dân gian Quảng Bình -T4-Văn hoạ dân gian Nguyễn Tú ĐHQHN H 2010 380
1207 Văn hoá dân gian xã Tịnh Khê Cao Chư ĐHQHN H 2010 350
1208 Văn hoá truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng Triệu Thị Mai ĐHQHN H 2010 352
1209 Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây Lê thị Hiền KHXH H 2010 510
1210 Ví dao duyên nam nữ đối ca Nguyễn Khắc Xương ĐHQG H 2010 240

1211
Yếu tố thần kỳ trong truyền thuyết và truyện cổ tích người Việt 

Nam ở Trung Bộ
Nguyễn Định KHXH H 2010 63

1212 Làng Đa Sĩ -Sự tích và truyền thống văn hóa dân gian Hoàng Thế Xương Dân trí H 2010 27
1213 Làng nghề và nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang Nguyễn Thu Minh VHTT H 2010 397
1214 Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ Hmông Lê Trung Vũ Dân trí H 2010 487
1215 Ca dao dân ca thái Nghệ an tập 2 Quán Vi Miên ĐHQGHN 2010 253
1216 Ca dao dân ca thái Nghệ an tập 1 Quán Vi Miên ĐHQGHN 2010 351
1217 Công cụ thủ công truyền thống Mai Đức Hạnh KHXH 2010 622
1218 Các hình thức diễn xướng dân gian Bến tre Lư Hội Dân trí 2010 399
1219 Góc nhìn cấu trúc về ca dao truyện ngụ ngôn Triều Nguyên KHXH 2010 543
1220 Tìm hiểu về đồng dao người Việt Trần Nguyên KHXH 2010 623
1221 Tìm hiểu về câu đố người Việt Trần Nguyên KHXH 2010 583
1222 Truyên khun chương Quán Vi Miên Dân tộc 2010 415
1223 Tín ngưỡng Hai Bà Trưng Phạm Lan Oanh KHXH 2010 431
1224 Tổng tập văn hóa văn nghệ dân gian ca dao dân ca đất quảng Hoang Hương Việt Dân trí 2010 602
1225 Tục ngữ Thái giản nghĩa Quán Vi Miên Dân trí 2010 347
1226 Then tày Nguyễn Thị Yên Dân tộc 2010 391
1227 Tục cưới xin của dân tộc tày Trần Ân ĐHQG 2010 523
1228 Tang lễ cổ truyền Mường Bùi Huy Vy ĐHQG 2010 526
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1229 Tập tục xứ Quảng theo một vòng đời Vũ Văn Hòe ĐHQG 2010 363
1230 Văn hóa Raglai Phan Quốc Anh ĐHQG 2010 235
1231 Văn hóa làng truyền thống người chăm tỉ 1 Ninh Thuận Sư Văn Ngọc Dân trí 2010 391
1232 Văn hóa dân gian vùng đồng tháp mười Nguyễn Hữu Hiếu Dân trí 2010 1.134
1233 Văn hóa dân gian 1 số dân tộc thiểu số Phú Thọ Dương Huy Thiên Dân trí 2010 514
1234 Biểu trưng trong tục ngữ người Việt Nguyễn Văn Nở ĐHQG 2010 383
1235 Nhân tài là báu vật của Quốc gia Nguyễn Đắc Hưng ĐHQG 2009 1350
1236 Dưới chân núi Tản một vòng văn hóa dân gian Đoàn Công Hoạt KHXH 2.010 467
1237 Hôn nhân truyền thống Lương Thị Đại VHDT 2.010 407
1238 Nghề sơn truyền thống Tỉnh Hà Tây Nguyễn Xuân Nghị ĐHQG 2010 206
1239 Nghệ thuật và trang phục cổ truyền…DT Cơ tu ở quảng nam Trần Tấn Vinh Dân trí 2010 198
1240 Không gian văn hóa nhà cổ Hội an Trần ánh Dân trí 2010 154
1241 Nghề gỗ đá thủ công truyền thống Tỉnh Cao bằng Dương Sách Thời đại 2010 336
1242 Hồn quê Việt như tôi thấy Nguyễn Quang Vinh ĐHQG 2010 312
1243 Hò khoan Phú Yên Nguyễn Đình Chúc VHTT 2010 303
1244 Những bài lượn trống trong tang lễ Hoàng Thị Cấp ĐHQG 2010 412
1245 Khảo luận về tục  ngữ người Việt Trần Nguyên KHXH 2010 318
1246 Lệ làng - Thăng Long - Hà Nội Đỗ Thị Hảo Thời đại 2010 183
1247 Những làng cổ tiêu biểu ở Thanh Hóa Hoàng Tuấn Phổ Dân trí 2010 193
1248 Quan Tô Mương Nguyễn Văn Hòa ĐHQG 2010 303
1249 Văn hóa dân gian dân tộc Hà nhì Chu Thùy Liên VHDT 2010 193
1250 Văn hóa dân gian tày nùng ở Việt Nam Hà Đình Thành ĐHQG 2010 592
1251 Đổi mới QL hệ thống GD đại học g. đoạn 2010-2012 GD 2010 180
1252 Giáo án giảng dạy module khởi nghiệp kinh doanh Lê Quang Khôi NN 2009 351
1253 Tài liệu hướng dẫn module khởi nghiệp kinh doanh Lê Quang Khôi NN 2009 312
1254 Chuyện cuộc đời Nguyễn Đức Thìn Thanh niên 2009 208
1255 Đại cương lịch sử Việt Nam T1 Trường Hữu Quýnh gd H 2006 210
1256 Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp CTQG CTQG H 2006 271
1257 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Bộ GD - ĐT CTQG H 2005 168
1258 Lịch sử cổ đại Việt Nam Đào Duy Anh VHTT H 2005 198
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1259 Lịch sử thế giới trung đại Nguyễn Gia Phú gd H 2006 244
1260 Lịch sử thế giới hiện đại Nguyễn Anh Thái gd H 2006 332
1261 Lịch sử thế giới cận đại T4 Lưu Tô Xương TPHCM TPHCM 2002 272
1262 Lịch sử thế giới cổ đại T1 Thôi Liên TRọng TPHCM TPHCM 2002 204
1263 Lịch sử thế giới hiện đại quyển 1 Đỗ Thanh Bình ĐHSP H 2008 122
1264 Lịch sử thế giới hiện đại quyển 2 Đỗ Thanh Bình ĐHSP H 2008 122
1265 Một số chuyên đề lịch sử thế giới quyển 1 Vũ Dương Ninh ĐHQG H 2008 364
1266 Một số chuyên đề lịch sử thế giới quyển 2 Vũ Dương Ninh ĐHQG H 2009 236
1267 Một số vấn đề lý luận sử học Hà Văn Tấn ĐHQG H 2008 615
1268 Tự sự học - một số vấn đề lý luận và lịch sử Trần Đình Sửu ĐHSP H 2007 297
1269 Tự sự học - một số vấn đề lý luận và lịch sử Trần Đình Sửu ĐHSP H 2008 316
1270 Chiến thắng Điện Biên Phủ Phan Ngọc Liên ĐHSP H 2004 112
1271  Lịch sử sử học thế giới Phan Ngọc Liên ĐHSP H 2009 152
1272 Lịch sử sử học thế giới cận đại tập 1 Phan Ngọc Liên ĐHSP H 2008 320
1273 Nhìn lại lịch sử Phan Duy Kha H 342
1274 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay Trần Bá Đệ ĐHQG H 2008 312
1275 Đại cương lịch sử Việt Nam T2 Đinh Xuân Lâm gd H 2005 303
1276 Tổng tập Hồi ký Võ Nguyên Giáp Đỗ Tất Thắng; 200
1277  Bùi Thu Hương QĐND H 2010 112
1278 Sách: Những ký ức không thể lãng 200
1279  quên về Trường sa, Hoàng sa Nguyễn Thái Anh VH-TT H 2.013 480
1280 Ký ức lịch sử hải chiến Trường sa Nguyễn Đức Cường VH-TT H 2.013 728
1281 Giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam Trần Viết Lưu VHTT H 2014 463
1282 100 câu hỏi-đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt nam Trần Viết Lưu VHTT H 2014 584
1283 Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam Mai Hồng và Lê Trọng TT& Truyền thông H 2014 84
1284 Luật biển Việt Nam và công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 Hồng Đức 2014 623
1285 Tuyển tập các tác phẩm báo chí về tấm gương đạo đức HCM và TrưHội nhà báo VN TT& Truyền thông H 2014 336
1286 Bản đồ địa hình Nhữ Thị Xuân ĐHQG H 2006 400
1287 Bản đồ học K.A.Xalisep ĐHQG H 2006 100
1288 Đánh giá tác động của môi trường Hoàng Xuân Cơ ĐHQG H 2009 124

Page 45



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

1289 Địa chất đại cương Phùng Ngọc Đĩnh ĐHSP H 2005 419
1290 Địa hình bề mặt trái đất Phùng Ngọc Đĩnh ĐHSP H 2006 120
1291 Địa kiến tạo đại cương Tạ Trọng Thắng ĐHQG H 2005 180
1292 Địa lý kinh tế xã hội và thế giới Ông thị Đan Thanh ĐHSP H 2007 120
1293 Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam Lê Thông ĐHSP H 2008 140
1294 Địa lý tự nhiên biển Đông NGuyễn Văn Âu ĐHQG H 2008 124
1295 Địa lý tự nhiên Việt Nam Vũ Tự Lập ĐHSP H 2009 152
1296 Địa mạo đại cương Việt Nam Đào Đình Bắc ĐHQG H 2008 291
1297 Dân số định cư môi trường Nguyễn Đình Hoè ĐHQG H 2007 356
1298 Dự báo thủy văn Nguyễn văn Tuần ĐHQG H 2001 170
1299 Giáo dục môi trường qua môn địa lý Nguyễn Phi Hạnh ĐHSP H 2002 120
1300 Giáo trình địa lý kinh tế xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Vang Nông nghiệp H 2005 152
1301 Hướng dẫn sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam Lâm Quang Dốc ĐHSP H 2008 120

1302
Hướng dẫn sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam theo hướng dạy học 

tích cực
Lâm Quang Dốc ĐHSP H 2008 116

1303 Phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực Đặng văn Đức ĐHSP H 2008 104
1304 Sổ tay địa danh nước ngoài Nguyễn Dược Gd H 2006 151
1305 Tài nguyên đất Trần Công Tầu ĐhQG H 2009 208
1306 Tập bản đồ giao thông VN Nxb Bản đồ Bản đồ H 2005 196
1307 Tập bản đồ hành chính VN Nxb Bản đồ Bản đồ H 2005 296
1308 Thổ nhưỡng học Trần Văn Chính NN H 2006 328
1309 Trắc nghiệm khách quan và đánh giá trong giảng dạy địa lý Nguyễn Trọng Phúc ĐHQG H 2008 140
1310 Tài nguyên địa chất và khoáng sản Việt Nam BTN&MT Nông nghiệp H 2011 136
1311 Cơ sở khoa học và chè an toàn chất lượng Nguyêễn Văn Toàn Nông nghiệp H 2014 192
1312 Bệnh cúm ở người và động vật Nguyễn Bá Hiên Nông nghiệp H 2014 248
1313 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ Trần Minh Đức Nông nghiệp H 2014 248
1314 Kỹ thật trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị Lê Thị Diên Nông nghiệp H 2014 64
1315 Phòng và trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp Tập 1 Đường Hồng Dật Nông nghiệp H 2014 128
1316 GiảI pháp chống ngập cho các thành phố lớn Lê Sâm Nông nghiệp H 2014 340
1317 Lũ quét - cơ sở lý luận và thực tiễn Lê Huy Ba Nông nghiệp H 2014 232
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1318 Chuẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử Nguyễn Ngọc Hải Nông nghiệp H 2014 200
1319 Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu Trần Văn Mão Nông nghiệp H 2014 360

1320
Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược 

chính sách và quy hoạch phát triển ngành trồng trọt
Đĩnh Vũ Than Nông nghiệp H 2014 248

1321 phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới Nguyễn Đức Khiển Nông nghiệp H 2014 144
1322 ô nhiễm môI trường đất NGuyễn Phương tương Nông nghiệp H 2014 252
1323 Nông  nghiệp Việt Nam tiềm năng và cơ hội Bộ NN và PTNT Nông nghiệp 2009 128
1324 Sổ tay cơ điện NN bảo quản và chế biến nông lâm sản T5 Nguyễn Văn Bình Nông nghiệp H 2013 216
1325 Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế Nguyễn Bá Hiên Nông nghiệp H 2013 240

1326
Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ KH&CN 

vào SXNN và nông thôn
Đường Hồng Dật Nông nghiệp H 2013 280

1327 Khoa học về cây lúa - Di truyền và chọn giống Nguyễn Thị Lang Nông nghiệp H 2013 128
1328 Công nghệ sinh học thực vật - Tập 5 Dương Tấn Nhựt Nông nghiệp H 2013 152
1329 Độc chất học & vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm Dương Thanh Liên Nông nghiệp H 2013 127

1330
Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 

nhà T1
Trần Ngọc Hải Nông nghiệp H 2013 264

1331 Kỹ thuật trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế Phạm Thanh Hà Nông nghiệp H 2013 294

1332
Các loài côn trùng và nhện nhỏ gây hại cây trồng được phát hiện 

Việt Nam
Phạm Văn Lầm Nông nghiệp H 2013 232

1333 Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ Nguyễn Văn Viên Nông nghiệp H 2013 220
1334 Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng Đặng Vũ Thị Thanh Nông nghiệp H 2013 178
1335 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi Nguyễn Minh Hiếu Nông nghiệp H 2013 161
1336 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây bán ngập ngọt Võ Thị Minh Phương Nông nghiệp H 2013 216
1337 Kỹ thuật nuôi một số động vật rừng thông thường - tập 1 Nông nghiệp H 2015 165
1338 Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam - tập 3 Nông nghiệp H 2015 231

1339
Phát triển làng nghề truyền thống trong bối cảnh NNH-HĐH đất 

nước
Nông nghiệp H 2015 254

1340 Chọn giống cây trồng Nông nghiệp H 2015 201
1341 Cây xoài Việt Nam Nông nghiệp H 2015 229
1342 Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi diễn ở Việt Nam Nông nghiệp H 2015 385
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1343 Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (tập 1) Nông nghiệp H 2015 311

1344
Hưỡng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ 2 bánh 

và bốn bánh
Nông nghiệp H 2015 202

1345 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa Nông nghiệp H 2015 308
1346 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy gieo, máy cấy lúa Nông nghiệp H 2015 228

1347
Kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống đảm bảo cùng tham 

gia PGS (Participatory Guarantee System)
Nông nghiệp H 2015 223

1348 Kỹ thuật trồng một số cây rau lành - sạch - an toàn Nông nghiệp H 2015 198

1349
Những câu hỏi thường gặp trong công nghệ sản xuất nguyên liệu 

giấy, bột giấy
Nông nghiệp H 2015 293

1350 Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa Bùi Công Hiển Nông nghiệp H 2014 288
1351 Công nghệ bảo quản rau bằng phương pháp phủ màn bề mặt Nguyễn Duy Lâm Nông nghiệp H 2016 131

1352
Cây trinh nữ thân gỗ( Mai Dương) ở Việt Nam và Biện pháp 

phòng trừ
Nguyễn Hồng Sơn Nông nghiệp H 2014 316

1353 Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau Phạm Mỹ Linh Nông nghiệp H 2016 176
1354 Các loài động vật quý hiếm ở VN Đồng Thanh Hải Nông nghiệp H 2016 250
1355 Bảo vệ môi trường NN Nông thôn VN Lê Huy Bá Nông nghiệp H 2016 138
1356 Kỹ thuật trồng rau không dùng đất quy mô hộ gia đình Phạm Mỹ Linh Nông nghiệp H 2016 182
1357 Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới Nguyễn Mai thơm Nông nghiệp H 2016 158
1358 Kỹ thuật trồng Lát Mehico Lê Hồng Phúc Nông nghiệp H 2016 138
1359 Phát triển nuôi hải sản Phan Thị Vân Nông nghiệp H 2017 317
1360 Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (tập 2) Nguyễn Văn Viễn Nông nghiệp H 2016 338
1361 Quy hoạch rừng Nguyễn Huy Cảnh Nông nghiệp H 2017 276
1362 Kinh tế quản lý rừng và biến đổi khí hậu Nguyễn Nghĩa Biên Nông nghiệp H 2017 329
1363 Công nghệ sx gỗ kỹ thuật Hoaàng Xuân Niên Nông nghiệp H 2016 236
1364 Kỹ thuật nhân giống một số loài cây thân gỗ thuộc họ Mộc Lan Bùi Thế Đồi Nông nghiệp H 2017 186
1365 Tài nguyên di truyền cây sen Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nông nghiệp H 2018 207
1366 Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị tưới cho rau, hoa Hội cơ khí Nông nghiệp H 2018 182
1367 Quản lý tổng hợp nhện ré hại lúa Nguyễn Văn Đĩnh Nông nghiệp H 2017 298
1368 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả tập 3 Nguyễn Văn Viễn Nông nghiệp H 2017 195
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1369 ứng phó với biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Viết Nông nghiệp H 2017 390
1370 Hướng dẫn công nghệ sử dụng thiết bị sơ chế bảo quản vải, nhãn Hội cơ khí Nông nghiệp H 2017 311
1371 Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững Trương Huy Trinh Nông nghiệp H 2018 226
1372 Hướng dẫn công nghệ sử dụng thiết bị sơ chế bảo quản ngô Hội cơ khí Nông nghiệp H 2018 574
1373 Các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách Lê Thị Bừng ĐHSP H 2008 383
1374  Chiến lược chính sách môi trường Lê Văn Khoa ĐHQG H 2006 80
1375 Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải ĐHQG H 2009 79
1376 Con người và môi trường Lê Thanh Vân ĐHSP H 2009 82
1377 Đánh giá và đo lường kết quả học tập Trần Thị Tuyết Oanh ĐHSP H 2007
1378 Đạo đức học Phạm Khắc Chương ĐHSP H 2007 616
1379 Giáo trình Bơi lội Nguyễn Văn Trạch ĐHSP H 2004 358
1380 Giáo trình Bóng ném Nguyễn Hùng Quân ĐHSP H 2007 340
1381 Giáo trình bóng rổ Nguyễn Hữu Bằng H 2007 210
1382 Giáo trình công nghệ môi trường Trịnh Thị Thanh ĐHQG H 2007 355
1383 Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục Phan Văn Kha ĐHQG H 2007 389
1384 Giáo trình tâm lý học đại cương Nguyễn Quang ẩn NXBTG H 2008
1385 Giáo trình Võ thuật Nguyễn Văn Chung ĐHSP H 2004 198
1386 Hoạt động giao tiếp nhân cách Hoàng Anh ĐHSP H 2007 76
1387 Kiểm toán môi trường Phạm Thị VIệt Anh ĐHQG H 2006 58
1388 Latex tra cứu và soạn thảo Nguyễn Hữu Điển ĐHQG H 2008
1389 Lô gich học đại cương Vương Tấn Đạt NXBTG H 2004 799
1390 Lô gich học đại cương Vương Tấn Đạt NXBTG H 2007 648
1391 Lý luận dạy học đại học Đăng Vũ Hoạt ĐHSP H 2008 145
1392 Lý luận dạy học địa lý Nguyễn Dược ĐHSP H 2007 469
1393 Lý luận giáo dục học Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ĐHSP H 2006 499
1394 GT bóng bàn Vũ Thành Sơn ĐHSP H 2007 274

1395
Một số lý luận giáo dục chuyên nghiệp đổi mới phương pháp dạy 

học
Nguyễn Quang Huỳnh QGHn H 2006 494

1396 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Vũ Thị Phụng ĐHQG H 2007 207
1397 Những trắc nghiệm tậm lý tập 1 Nguyễn Công Hoàn ĐHSP H 2007 708
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1398 Những trắc nghiệm tậm lý tập 2 Nguyễn Công Hoàn ĐHSP H 2007 691
1399 Những vấn đề chung của giáo dục học Phan Thanh Long ĐHSP H 2008 287
1400 Những vấn đề chung của giáo dục học Thái Duy Tuyên ĐHSP H 2008 418
1401 PP công tác của người giáo viên  chủ nhiệm Hà Nhật Thăng ĐHQGHN H 2008 671
1402 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý GDĐT Phạm Viết Vương ĐHSP H 2009 147
1403 Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vứng Lưu Đức Hải ĐHQG H 2007 177
1404 Quy hoạch môi trường Vũ Quyết Thắng ĐHQG H 2007 76
1405 Sức khoẻ môi trường Trịnh Thị Thanh ĐHQG H 2007 199
1406 Tai biến môi trường Nguyễn Cẩn ĐHQG H 2007 243
1407 Tâm lý học phát triển Vũ Thị Nho ĐHQG H 2008 75
1408 Tâm lý học sư phạm đại học Nguyễn Thạc ĐHQG H 2009 399
1409 Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục Trần Kiểm ĐHSP H 2006 82
1410 Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh Bùi Thị Mùi ĐHSP H 2008 79
1411 Tính toán thuỷ lợi Nguyễn Văn Tuấn ĐHQG H 2001 342
1412 Vấn đề giáo viên, những NC lý luận và thực tiễn Trần Bá Hoành ĐHSP H 2006 262
1413 Vệ sinh và y học thể dục thể thao Nông Thị Hồng ĐHSP H 2007 312
1414 Điện kỹ thuật Phan Trần Hùng ĐHSP H 2.006
1415 GT kỹ thuật số Nguyễn Quý Thường ĐHQGHN H 2008 452
1416 Các cam kết của WTO trong lĩnh vực NN và PTNT Bộ Nông nghiệp H 2007 315
1417 Nghiên cứu con người, số 6 Viện NC con người 2008 320
1418 Tạp chí khoa học ngoại ngữ,số 5 ĐHNNHN H 2006 162
1419 Tạp chí khoa học ngoại ngữ, số 11 ĐHNNHN H 2007 189

1420
Cẩm nang phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các 

cấp công đoàn ngành giáo dục VN
VHTT H 2009 142

1421 Phương pháp day học truyền thống và đổi mới Thái Duy Tuyên GD H 2008 398

1422

Hướng dẫn giám sát và đánh giá đề tài dự án nghiên cứu phát 

triển nông nghiệp nông thôn= Guideline on monitoring and 

evaluation of agriculture research development projects

Bộ Nông nghiệp Và PTNT CTQG H 2008 166

1423 Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống Đoàn Thị Hồng Vân Thống Kê H 2006 146
1424 Chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam KHXHNV QĐND H 2006 226
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1425 244 câu hỏi đáp về sức khoẻ phụ nữ Vũ quốc trung VHTT H 2006
1426 Nhân lực trẻ đào tạo và triển vọng Thanh niên H 1998 202
1427 Đánh giá địa lý xã hội và kinh tế xã hội Tập đoàn CarlBro 1996 226
1428 Những điều GVCN cần biết Lê Huy Hòa XBLĐ H 2009 236
1429 Nghiên cứu tôn giáo Viện KHXH Vnam 2007 255
1430 HIV/AIDS Bộ GD - ĐT 2004 251
1431 Những bài viết về ngôn ngữ và văn hóa Lê Công Sự ĐHHN pho to 277
1432 Lịch Việt Nam thế kỷ 20, 21 Trần Tiến Bình XBVHTT H 2005 120
1433 Tiềm năng Nam thế kỷ 21 Mai Lý Quảng XBTG 2002 119
1434 Điển hình lao động T Sản thời kỳ đổi mới và hội nhập Bộ Thủy sản XBLĐ 2005 215
1435 Đại tướngVõ Nguyên Giáp tổng tập hồi ký Đồng Sỹ Nguyên XBQĐND H 2010 291
1436 Khúc tráng ca thành cổ Bùi Việt Bắc VHTT H 2010 308
1437 Khúc tráng ca thành cổ Đình Phan TN H 2017 127
1438 Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự Lê Anh Cường XBLĐXH H 2005 144
1439 T kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước Bùi Thế Vĩnh CTQG H 1998 144
1440 Nguyễn Văn Cừ nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Nguyễn Khoa Điềm CTQG H 2002 336
1441 Thơ Tố Hữu Hà Minh Đức GD H 2005 484
1442 Những bài học của 7 giám đốc thành công nhất Mỹ Krametr XBLĐ H 2005 236
1443 Đạo học với truyền thống tôn sư Nguyễn Văn Năng XBGD H 2007 115
1444 Nho giáo trọn bộ Trần Trọng Kim XBVH H 2003 96
1445 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản CacMac - Angell CTQG H 2004 96
1446 Lô gich học đại cương Vương Tất Đạt QGHN H 2005 144
1447 Thân thế sự nghiệp Nguyễn Đình Hy 2001 215
1448 Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang uẩn ĐHQGHN H 2005 430
1449 Chuyện kể về những khám phá khoa học Nguyễn Thanh Giang XBGD H 2006 225
1450 Sổ tay chương trình đào tạo có sự tham gia,.. Đặng Đình Bôi Nn H 2006 302
1451 Hỗ trợ học sinh, sinh viên thiệt thòi một hướng đi Nguyễn Ngọc Thúy Nông nghiệp H 2011 372
1452 Tạp chí khoa học ngoại ngữ, số 13 ĐHNNHN H 2007 396
1453 Tạp chí khoa học ngoại ngữ,số 6 ĐHNNHN H 2006 56
1454 Don Nhuon LĐ H 2011 269
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1455 Con người qua lăng kính triết học Lê Công Sự CTQG H 2012 276
1456 Ngôn ngữ và văn hóa Lê Công Sự Nxb Văn hóa H 2012 88
1457 Sách: Bắc Ninh tiềm năng phát triển kinh tế và hội nhập 2013 ảnh 189
1458 Tấm gương của người làm khoa học Hồng Đức H 2015 35
1459 1200 câu giao tiếp tiếng Hàn Đặng Quang Hiển Nxb Trẻ H 2005 154
1460 5 phút học tiếng anh Ninh Hùng Nxb Trẻ H 2005 232
1461 Bài tập luyện thi tiếng anh: Đọc hiểu Tập 1 Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 334
1462 Bài tập luyện thi tiếng anh: Đọc hiểu Tập 2 Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 1 - 156
1463 Bài tập luyện thi tiếng anh: Điền từ Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 157 - 209
1464 Bài tập luyện thi tiếng anh: Bài luận Trần Bá Sơn ĐHSP H 2006 300 - 474
1465 Bài tập luyện thi tiếng anh: Biến đổi câu Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 475 - 540 
1466 Bài tập luyện thi tiếng anh: Cấu trúc câu tiếng anh Trần Bá Sơn ĐHSP H 2006 540 - 730
1467 Bài tập luyện thi tiếng anh: Hướng dẫn và đánh dấu trọng âm Trần Bá Sơn ĐHSP H 2006 731-808
1468 Bài tập luyện thi tiếng anh: Trắc nghiệm T1 Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 822
1469 Bài tập luyện thi tiếng anh: Trắc nghiệm T2 Trần Bá Sơn ĐHSP H 2005 416
1470 Bài tập luyện thi tiếng anh: Trắc nghiệm T3 Trần Bá Sơn ĐHSP H 2006 896
1471 Giáo trình tiếng anh  Đỗ Tuấn Minh GD H 2005 707
1472 GTtiếng anh chuyên  ngành thương mại I (Ef com) Nguyễn Thị Bích Ngọc H 2007 172
1473 Giáo trình tiếng anh chuyên ngành công nghệ Ttin Thạc Bình Cường KHKT H 2005 176
1474 Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại I Nguyễn Thị Bích Ngọc Nxb Hà Nội H 2007 1.122
1475 Giáo trình tiếng anh thư tín thương mại Nguyễn Bích Ngọc Nxb Hà Nội H 2006 1.094
1476 Giáo trình tiếng anh thương mại II Trần thị Phương Mai Nxb Hà Nội H 2007 462
1477 Giới thiệu đề thi tiếng anh học phần 3 +4 Nguyễn thị Tường Vi ĐHSP H 2004 132
1478 Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học và Cao đẳng Đặng Đình Trung Nxb Hà Nội H 2005 676
1479 GT tiếng anh chuyên ngành thuỷ sản Nguyễn anh Tuấn ĐH Cần Thơ Cần Thơ 1993 301
1480 Life line (element) Tom,Hutchinson Oxford England 1997 674
1481 Life line (inter) Tom,Hutchinson Oxford England 1997 792
1482 Life line Pre) Tom,Hutchinson Oxford England 1997 964
1483 Luyện thi chứng chỉ B, C Lê Ngọc Bửu Nxb Trẻ H 2005 402
1484 Ngữ pháp tiếng anh thông dụng  136 đề mục Raymond, Murphy Nxb Hà Nội H 1995 512
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1485 Ngữ Pháp tiếng Hàn thông dụng Thanh Ly Nxb Trẻ H 2004 251
1486 Tập viết tiếng hàn Nguyễn Thảo Ly Nxb Trẻ H 2004 158
1487 Tiếng anh giao tiếp Tập 1= Newheadways Liz và John soars ĐHQGHN H 2003 822
1488 Tiếng anh giao tiếp Tập 2= Newheadways Liz và John soars ĐHQGHN H 2003 338
1489 Tự học từ vựng tiếng hàn Minh Khang Thanh niên H 2004 1.062
1490 Tuyển tập các bài test tiếng anh trình độ A Xuân Thành ĐHSP H 2004 240
1491 Văn phạm anh ngữ thực hành Thomson, A.J; Martinet, ĐHSP H 2004 736
1492 136 Best moded Essay các bài luận mẫu hay nhất Nandy, Milen Nxb Trẻ H 2004 340
1493 A book for IELTS Nguyễn Thành Yừn thtphcm Tp HCM 2006 472
1494 Accounting Lee Nanci 1st ed.- Canadian Canada 1988 359
1495 Accounting working papers Lee Nanci 1st ed.- Canadian Canada 1988 712

1496
Aciar working paper: survey of marine trash fish and fish meale 

as aquaculture feed ingredients in Vietnam No 57 
Peter Ewards

Australian center for 

international 

Agriculture research

2004 712

1497 Advance in shrimp biotechnology T W Flegel 

International center 

for living aquatic 

resources 

Thailand 1998 330

1498 Aguide to Fishery stocks assesment using the FMSP tools 
Daniel D, Hoggarth; 

Cheistopher C, Mess
2005 834

1499 Aqua journal of Ichthyology and Aquatic biology Aqua press 2005 208

1500

Aquaculture production  statistics statistiques dela production 

de'laquaculture estadisticas de la production de acuiculture 1985- 

1994

Fao Italia 1996 136

1501
Aquaculture study tour to: Yuunan Province the people's Rebulic 

of china 
Mads Korn; Yuan Derun Tp HCM 2000 145

1502 Aquatic weed control Chris Seagrave Fishing news books Anh 1988 368

1503 Asian paratisitology: Malaria in Asia Vo 6
Shigeyuki Kano; Pilarita 

Tongol Rivera
Nhat Ban 2005 65

1504
Asian paratisitology: Taeniasis cystice rcosis and echinococcosis 

in Asia. Vo 2

Akira T To; Hao Wen; 

Hiroshi yamasaky
2005 348
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1505 Biology : Biology of the cell, part 1 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1998 96

1506 Biology : Biology of genetic and Inheritance, part 2 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1997 173

1507 Biology : Biology of evolution and diversity, part 3 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1996 96

1508 Biology : Biology of plant structure an function, part 4 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1995 418

1509 Biology : Biology of animal structure an function, part 5 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1994 892

1510 Biology : Biology of behavior and ecology, part 6 Sylvice S, Mader
Wm. C Brown 

Publishing
US 1993 614

1511 Biology living sysstems
Ramond F Oram; Paul J, 

Hummer
Merrill Publishing US 1989 224

1512 Biology of farmed fish Kenneth D, Black C R C press US 1998 894

1513 Biology the network of life Michael C, Mix; Paul Farber
Haper collins College 

Publishing
US 1992 270

1514 Biosphere 2000 protecting our golbal environment
Donald G Kaufman; Cecilia 

M, Frank

Haper collins College 

Publishing
US 1993 772

1515 Cambrdge IELTS tập 3
Vanessa Jakeman; Clare Mc 

Dowell
Anh 2002 1.110

1516 Cambrdge IELTS tập 4
Vanessa Jakeman; Clare Mc 

Dowell
Anh 2007 1.181

1517 Chemistry Stevens S, Zumdath DC Health Canadian Canada 1983 1.014
1518 Chemistry Ray mond, Chang Mcgraw hill US 1994 110
1519 Chemistry a human venture Percival, Stan Irwin Canada 1988 464

1520 Coastal shrimp aquaculture in Thailand key issues for research Paul T, Smith

Australian center for 

international 

Agriculture research

Thailand 1999 702
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1521 Conceptual physics: the high school physics programs Paul G, Hewitt
Addison westley 

publishing company
US 1992 226

1522
Conservation replacing quantity with quality as a goal golbal 

managerment
Carl F, Jordan John Wiley and sons US 1995 176

1523 Consumer behavior: implication for maketing strategy
Kenneth A Coney; Roger J, 

Best; Hawkins, Del I
Irwin US 1992 302

1524 Contemporary business mathematics S A Hummel Brunner Prentical Candians Canada 1994 95

1525 Cost accounting: a managerial emphasis 
Chales T, Horngren; Linda 

S, Bamber; George, forter
7th ed.- Prentice Hall US 1991 328

1526 Data proccessing concepts E A Chambers Copp Clark pitman Canada 1985 82

1527 Decen Bibliography of fish 1968 Jame W, Atz

The american 

musseum of nature 

history newyork

US 1971 140

1528 Diagnostic manual for aquatic animal diseases
Office international 

desepizoties
1997 287

1529 Digital titrator model 16900 Hach company US 1996 384

1530 Ecology and field biology
Robert Leo Smith; Thomas 

M Smith

An imprint of 

addison wesley 
US 1955

1531 Elsevier's dictionary of fisheries P K Eapen
Elserier science 

Publisher
Australian 1999

1532 Encyclopedia of Aquaculture Robert R, Stickney John Wiley and sons 2000
1533 Encyclopedia of fishes Singapo 1994 180
1534 Encyclopedia of marine invertebrates Jerry G Walls 1982 340
1535 Enviroment chemistry Nigel Bunce Wuez pu Canada 1991 458

1536 Enviromental chemistry Assian Lesson Vladimir N Bashkin
Khewer academic 

publisher 
Anh 2003 542

1537 Environment and aquaculture in developing countries R VS Pullin; H.Rosenthal

The international 

center for living of 

aquatic management

Philipines 1993 852
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1538 Environment science Karen Armes
Saunders college 

Publishing company
US 1990 228

1539 Environmental science Jonathan Turk; Amos Tur k 1988 456

1540

Eutrophication processes in coastal systems orgin and cuccession 

of plankton blooms and effectson secondary production in Gulf 

coast estuarine 

Robert J Livingston CRC Press US 2001 1.194

1541 Exploring Marketing research Zikmund, William G 4 th ed.- Dryden Press US 1991 120

1542 Fish and Shellfish Farming in Coastal waters PH milne Milne Fishing news books Anh 1979 804

1543 Fish nutrition research in Asia S S, Desilva

Asia fisheries society 

international 

development 

resources 

Canada 1994 118

1544 Fishbase a biology database on fish, concepts design and database R Froese ; D Pauly

The international 

center for living of 

aquatic management

Philipines 1995 750

1545 Fisheries diseases diagnosis and treatment Edward J  Noga
Iowa state university 

press 
US 2000 826

1546 Fisheries information in Asia needs and opportunities Yong Ju Cho

Strategy for 

international fisheres 

research

1995 875

1547
Fisheries oceanography and integrative approach to fisheries 

ecology and management 

Paul J Harrison; Timothy R 

Parsons
Black well science Australian 1941 988

1548 Fisherman's Catch book Neville coleman Double day 1982 216

1549
Fishery atlats of the southwest a frican shelf bottom and pelagic 

catches
Andrzejklimal 1978 918

1550 Fishes of new southe wales Neville coleman Double day 1982 650
1551 Fishes of the World Josephs.Nelson John Wiley and sons US 1976 334
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1552 Food security of Papua Newguinea R M. Bourke; M G, Allen 

Australian agency for 

international 

development

Australian 2000 282

1553 Forcus on physics science
Jack Price; Chales H, 

Heimler
Merrill Publishing US 1989 512

1554 Fresh water fish Bent J, Muus
Scandinavian year 

book
Dan Mach 1999 1.420

1555 Fundamentals of analysis chemistry
Douglas A, skoog; Donald 

M, West

Sounder college 

publishing
US 1988 35

1556 Fundamentals of aquatic ecology  R S K, Baner; K H Mauu Black well science US 1980 551

1557 Fundamentals of physics: An introductory course

David G, Martinde; Robert 

W, Health; William W, 

Kenrad

DC Health Canadian Canada 1987 192

1558 General chemistry
Darrell D, Ebbing; Mark S, 

Wrighton

Houghton Mifflin 

Company
US 1996 156

1559 General chemistry
Donald A, McQuarrie;  

Peter A, Rock 

W  H freeman and 

company
US 1991 334

1560 General chemistry Jonh B, Rusell Mcgraw hill Canada 1992 23

1561 General chemistry

Kenneth W, Whitten; 

Raymond E, Davids; Deek 

M, Larry

Sounder college 

publishing
Canada 1996 180

1562 General chemistry Robert U Balahura
W  H freeman and 

company
US 1991 426

1563 General ecology McNaughton, Samel J
Holt Rinehart and 

Winston
US 1979 624

1564 Golbal environment chane plants; animal; communities
Jonathan Graves; Duncan 

Pravey
Longman Malaysia Malysia 1996 126

1565 Hand book of utilization of aquatic plants 

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 1979 420
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1566 Handbook of Basic Mirotechnique Peter Gray
Mcgraw hill book 

company
US 1964 114

1567 Harmful fishes of Autralian Neville coleman Double day 1982 261

1568
Health Maintenance and principal microbial diseases of culture 

fishes 
John A Plumb

Iowa state university  

press
Anh 1999 52

1569
How to manage a fishery  a simple guide to writing a fishery 

management plan

James Hind sons; Daniel D, 

Hoggarth
2005 400

1570 How to unravell and  solve soil feritility proplems
Colin Asher; Noel Grandon; 

Neal Menzies
ACIAR Australian 2002 472

1571 Ichothyological Exploration of Fresh Waters - Volume 17, số 3 Friedrich, Pfeil Germany 2002 402
1572 Ichothyological Exploration of Fresh Waters - Volume 13, số 4 Friedrich, Pfeil Germany 2002 70
1573 IELTS foundation 232
1574 IELTS Reading strategies for the IELTS test 303
1575 IELTS testbuider 690

1576

Indo - pacific fishery commission papers cotributed the workshop 

on the use of cypcinds in the fisheries management of larger 

inland water bodies of the indo - pacific

Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Nepal 1988 45

1577 Instructor's manual and test bank to accompany microbiology
West publishing 

company
US 1985 250

1578 Instructor's manual to accompany general chemistry
Carole H, McQuarrie; 

Donald A, Mc Quarrie

W  H freeman and 

company
US 1991 126

1579 introductor' s manual to accompany chang chemistry
Jerry L. Mills; Ray mond, 

Chang
Mcgraw hill Canada 1993 142

1580 Introduction to Microbiology
John L, Ingraham; Catherien 

A, Ingraham

Wad worth 

Publishing company
US 1995 58

1581 Instructor's manual to accompany general chemistry
Ralph H, Detrucci; Robert 

K, Wismer

Macmillay 

Publishing Canadian
Canada 1989 184

1582 Laboratory manual fof chemistry Lawrence Epstein
Wad worth 

Publishing company
US 1986 372
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1583 Life the science of biology 
William K Purves; David 

sadava

WH free man and 

company
Anh 2001 390

1584
List of Inland fisheries and aquaculture specialists in the indo 

pacific region
Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 1993 482

1585 Living in the evironment: an troduction to environment science
Wad worth 

Publishing company
US 1992 135

1586 Management of acid soils in the humid tropics of Asia
E T. Crashwell; E. 

Pushparajah

Australian center for 

international 

Agriculture research

Australian 1982 261

1587 Marine fish culture John W, Tucker 1998 424

1588 Microbiology an introduction 
Gerard J, Tortora; Berdell 

R, Funke

The Benjamin 

cumming Publishing 

company

US 1986 440

1589 Microbiology princeples and application 
Jacquelyn G, Black; 

William C, Matthai
Prentical Hall  US 1993 308

1590 Microbiology Rau'l J.Cano; Jaimes S, Colome West publishing Company 1986 398

1591 Mud crab aquaculture and biology No 78 C D. Rimmer; A Black Shaw

Australian center for 

international 

Agriculture research

US 1999 130

1592 Microbiology
Micheal J, Pelcza ; E C S, 

Chan
Mcgraw hill Canada 1986 26

1593 Essentials of microbiology Paul J, Cano
West publishing 

company
US 1988 405

1594
Microeconomics: a problems solving appoach programed 

learning guide

Jame, Elijah M; Otchere, 

Dany K
Prentical Candians Canada 1994

1595 Natural ecosystems: Includes bibliographies and index Clapham, Wentworth B
Collier Macmillan 

Canadian
Canada 1983 192

1596 Oceanography: an introduction
Dale U, Ingmanson; William 

Milne

Wad worth 

Publishing company
US 1989 190
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1597 Organic chemistry Daniel S Kemp Worth Publishing US 1980 220

1598
Population of the polytypic Species nocomis  leptocephalus with 

a description of a new  subspecies

Ernest A,Lachener; Martin 

L, Wiley
Wasington 1971 212

1599 Practical handbook of marine science Michael J Kennish CRC Press US 2001 274

1600
Proceeding Asean regional conference on adaptive capture 

fisheries management 
Fao

Agriculture 

Publishing house
2005 312

1601
Proceeding of the regional techical consultation application of 

indicator
Fao Hai Phong 2001 70

1602 Products for analysis 1993-1994 Hach company US 1993 348

1603
Professional doctorate in tropical environment management 

course information guide 2006

Tropical savanas C 

R C
2006 114

1604
Protected area assessment and establishment in Vanatu: a 

socioecnomic approach Luca Tacconi
Jeff Bennet ACIAR Australia 1997 494

1605 Quantitative methods in aquatic ecotoxicology Michael C Newman Lowis Publisher US 1994 589

1606 Refesher mathematics Edwin I Stein
Prentical Hall 

Canadian
US 1991 318

1607 Review of the state of world fishery resources aquaculture Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 1995 494

1608 Secreterials proceduresd for the automated office
Laufalee Kilgour; Lucy Mae 

Jenning

Prentical Hall 

Canadian
Canada 1990 432

1609 Selected aspects of fish health management Galina; Zsigmond Jeney Viet Nam 1995 882

1610

Stock Assessment for fishery management a framwork guide to 

the stock assesment tools of the fisheries management science 

program

Fao

Food and agriculture 

oragnization of the 

united nation

Italia 2006 287

1611
Striving toward subtainable development pratic experiences from 

the cocal level in Vietnam
H 2004 274

1612 Study guide for the telecourse priciples of accounting Canadian Canada 112
1613 Study guide to accompany Chemistry Kenneth W, Watkins Mcgraw hill US 1994 278
1614 Text book limology Gerald A Cole Waweland Press US 1983 604
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1615 The aquatic animals health research institute
Valarie Inglis; Ronald J, 

Roberts

The aquatic animals 

health research 

institute

Thailand 1994 402

1616 The Autralian Fisherman's companion Horold vaughan US 1982 210
1617 The book of Canadian fishes Frederick Hwooding Canada 1959 416

1618 The micro bial world
John L, Ingraham; Roger Y, 

Stanier
Prentical hall US 1986 104

1619 The mushroom corals of singapo EsTher G.L.koh Singapo 294

1620 The PH and conductivity handbook
Omega technology 

company
US 1992 268

1621 The state of world fisheries and aquaculture Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 1996 160

1622 The state of world fisheries and aquaculture Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 2000 95

1623 The state of world fisheries and aquaculture Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

Italia 1995 340

1624 Trochus: status hatchery practice and nutrition No 79 Chan L Lee; Peter W, Lynch

Australian center for 

international 

Agriculture research

US 1997 384

1625 Tropical estuarine fishes ecology exploitation and conservation Stephen  J M Blaber Black well science Australian 2000 353

1626 Understading Dos 6.0
Mary campbell; David R, 

Campbell
Prentice Hall Canada 1993 180

1627 Water quality in ponds for aquaculture Claude E, Boyd Thailand 1990 266
1628 What fish is that Lance wedlick Australian 372
1629 Zoological studies Taiwan 2001 288

1630 Broostock management and egg and larvalquality
Niall R, Branage; Ronald J, 

Robert
Black well science Anh 1995 590
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1631 Micro economics a problem solving appoach 
Jame, Elijah M; Otchere, 

Dany K
Prentical Candians Canada 1994 318

1632 English Vocabulary in use upper - Intermediate Trần Đức 682
1633 Ichothyological Exploration of Fresh Waters - Volume 17, số 4 Friedrich, Pfeil Germany 2002 258

1634 Quanlity management for aquaculture shrimp 
Suwanrangsis S; Sophon 

Phong K

Asean Exching 

agency 
Canada 1997 156

1635
Review of the states of water pollution affeeting inland fisheries 

in southeast Asia
Fao

Food and agriculture 

organization of the 

untied nations

1986 574

1636 Student Solution s manualto accompany Chemisky Raymond, Chang 1994 129
1637 Tiếng anh chuyên ngành vi tính Lê Phụng Long Thống Kê H 2003 318

1638
A hatchery manual for the common chineses and Indian Major 

carps
V G Jhingran; R S V Pullin

Asian development 

bank international 

center for living

Philipines 1988 434

1639 Aquaculture  and environment  T V R Pillay Fishing new books Italia 1986 274

1640 Aquaculture and water resource management
Donald J Baird; Malcolm 

CM Beveridge

Institute of 

Aquaculture 
US 1996 111

1641 Aquaculture economic analysis: An introduction Yung C, Shang
The world 

aquaculture society
US 1990 216

1642 Aquaculture in Taiwan Lo Chai Chen Fishing News Book Dai Loan 1990 155

1643 Bacterial diseases of fish 
Valarie Inglis; Ronald J, 

Roberts

Institule of 

aquaculture black 

well science

US 1993 118

1644 Biology and culture sea bass ( lates calcarifer bloch)

Netwok of 

aquaculture center in 

Asia and the Paciffic

Thailand 1986 235

1645 Bottom solls sediment and pond aquaculture Claud E, Boyd Chapman Hall US 307

1646 Cage culture a method of fish production indonexia
H R, Schmitton; Ronald D, 

Kay
1991 442

1647 Carp: Biology and culture R, Billard Praxis Publishing Anh 1999 357
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1648 Crustacean nutrition  advances in world aquaculture Vo 6 Louis R, D. Abrano
The world 

aquaculture society
US 1997 223

1649 Economics of aquaculture
Curtis M, Jolly PhD' 

Howard A, Clonis
Food product Press Australia 1984 223

1650 Farm management 
Ronald D, Kay; William M, 

Edward
Mcgraw hill US 1999 156

1651
Fish and fisheries of lakes and reservoirs in southeast Asia and 

Afica 

M J Morris;  W L T. 

Vandersen
West burry US 1999 172

1652 Fish medicine Michael K, Stockope
W B sounder 

company
US 1993 176

1653 Fish stress and health in aquaculture 
G K, Iwana; A D P, 

Fickering
Cambrige university Anh 1997 176

1654 Giant clam in Asia and the paciffic J W, Copland; J S, Lucas

Australian for 

international 

agriculture research

Australia 1998 227

1655 Health managerment in shrimp fonds
Chanrat chkool; J E , 

Turnbull

Aquatic animal 

health research
Thailand 1995 297

1656 Integrated fish farming in China

Asian Pacific regional  

research and training center 

in integrated fish

Netwok of 

aquaculture center in 

Asia and the Paciffic

Thailand 1989 146

1657 Introductory chemistry Victors S Krimsley
Brook/ Cole 

publishing company
us 1994 346

1658 Management  and ecology of lake and resevior fisheries I G, CowX Fishing news books  Anh 2001 263

1659
Management of wild and cultured sea bass barramundi (labes 

calcarifer
J W. Copland; D L. Grey

Institule australia 

center for 

international 

agriculture  research

Australia 1986 265

1660 Marine fisheries ecology
Jenning simon; Michael J 

Kaiser; John D Ramond
Black well science Anh 2001 265
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1661 Milk fish abtracts  Brais staff
Southeast Asian 

development center
Philipines 1998 111

1662 Nutrition and utilization technology and aquaculture Chhon Lim, David J sessa ACCS Press US 1995 100
1663 Parasitic diseases on marine fish 96

1664 Plankton culture manual 
Frank H, Hoff; Jerry W, 

Snell; Jeffery Neslen

Aquatic resources  

management Horida 

Aqua Farm

US 1997 99

1665 Proceeding grouper aquaculture reseach work shop
M A. Rimmer; K C. 

Willams; M J. Phillips
Thailand 1998 111

1666
Proceeding of the collaborative research and training on genetic 

improvement of carp species in Asia

Modadugo Grupta; Manda 

Mohaday
ICLARM India 1997 251

1667 Reservior and culture based fisheries biology and management Sena S, Desilva

Australian for 

international 

agriculture research

Australia 2001 107

1668 Salmonid fishes population biology genetics and management
Yuri P Altukhov; Elena A 

Salmenkova
Black well science Nga 2000 359

1669
Selected readings the nile tilapia technipues for mass fry 

production and grow - out
Thailand 372

1670 Selective Breeding of fishes in Asia and the united states
Kevan L Main; Elizabeth 

Reynold 
The oceanic institute US 1993,0 191,0

1671 Soil and water managerment systems 
Glain O, Schwab; Delmar 

D, Fangmeier
John Wiley and sons US 1995,0 209,0

1672 Text book of fish health George Post T F H Publication US 1987 124

1673 The mussel mytilus ecology physiology genetics and culture Elizabeth Gosling
Elserier science 

Publisher
Anh 1992 321

1674 Tilapia Aquaculture  Vo 1
Kevin Fitzsimons;  Jonar 

carvalhofilho

Panoramada 

aquaculture
Brazil 2000 286

1675 Tilapia Aquaculture  Vo 2
Kevin Fitzsimons;  Jonar 

carvalhofilho

Panoramada 

aquaculture
Brazil 2000 449

Page 64



TT Tên tài liêu Tên tác giả Nhà xuất bản Nơi XB
Năm 

XB
Số trang

1676 Tilapia aquaculture in the Americal Vo 1 James E, Rakocy
The world 

aquaculture society
US 1997 170

1677
Towards sustainable shrimp culture in Thailand and the region 

No 90
Paul I, Smith

An center for 

international 

agriculture research

Thailand 1999 254

1678 Aquaculture principles and practices 
Fishing News Books 

TVR Pillay
Italia 1995 315

1679 Aquaculture project formulation David Insull; Collins E, Fao Italia 1990 125

1680
Cage aquaculture in Asia proceedings of the first intenational 

symposium on cage aquaculture in Asia
I Chiu Liao; C Keveilin

World aquacultur 

society
Thailand 2000 327

1681 Farm made  aqua feeds 
Michael B, New; Albert G 

J, Jacon 
Rapa Pulication Thailand 1992 226

1682
Feed and feeding of fish and shrimp a manual on the preparation 

and presentationof aquaculture 
Michael B, New; 

United nation 

development 

programe food and 

agriculture 

organization of the 

united natied

Italia 1987 112

1683 Fish production inirrigation canals a review 
Therea A, Redding; Alex B, 

Midlen

Fao and agriculture 

organization
Anh 1991 400

1684 Mud crab aquaculture and biology C D. Rimmer; A Black Shaw Australia 1999 212

1685
Sustanable development of the lake tempebasin south sulausei 

indonesia
Rapa Pulication Thailand 1995 221

1686 Fresh water prawn farming 261
1687 Use of Chemiscals in Aquacalture in Asia-Fao 1996 378
1688 GT tiếng anh chuyên ngành thuỷ sản ĐH Cần Thơ 1999 24

1689
Indopacific fishery commision (IPFC): socio economic inssues in 

coastal fisheries managerment
Rapa Pulication Thailand 1994 208

1690
Surver toolbox for aquatic animals diseases ; a practic manual 

and software package
Augus Cameron 2002 431
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1691 Prepare for IELTS General training practice test
Denny Cameron; Vanessa 

Todd
Nxb Trẻ Tp HCM 2008 302

1692 Prepare for IELTS Academic practice test Penny Cameron Nxb Trẻ H 2006 632

1693 Cambrdge IELTS tập 1
Vanessa Jakeman; Clare Mc 

Dowell
Anh 2007 574

1694 Cambrdge IELTS tập 2
Vanessa Jakeman; Clare Mc 

Dowell
Anh 2006 108

1695 Cambrdge IELTS tập 5
Vanessa Jakeman; Clare Mc 

Dowell
Anh 2006 390

1696 Cambrdge IELTS tập 6 Vanessa Jakeman; Clare Mc Dowell Anh 2007 150
1697 IELTS Speaking strategies for the IELTS test Điền Tịnh Tiên Nxb Tổng hợp Tp HCM 2006 96
1698 IELTS Writing strategies for the IELTS test Vương Ngọc Tây Nxb Tổng hợp Tp HCM 2009 239
1699 Vocabulary Elementary Hoàng Tân 260
1700 Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Xuân Bá; Quang Minh Nxb Hà Nội H 2009 270
1701 Bài tập luyện viết tiếng anh Xuân Bá Nxb Thế giới H 2002 88
1702 Từ vựng tiếng Anh thực hành = English vocabulary … Trường Giang 1999 47
1703 Từ vựng tiếng Anh thực hành = English vocabulary … Nguyễn Tuấn Anh 1999 87
1704 Tiếng anh giao tiếp T1 = New headway elemantary Liz và John soars - 179
1705  Minh Thu Nxb TĐ Bách Khoa H 2009 47
1706 Tiếng anh giao tiếp T2 = New headway pre Inter mediate John and Liz soars Nxb TĐ Bách Khoa H 2009 98
1707 Tiếng anh giao tiếp T2 = New headway pre Inter mediate John and Liz soars ĐHQGHN H 84
1708 Tiếng anh giao tiếp T3 = New headway pre Inter mediate John and Liz soars                           H 2008 64
1709 Life Line - Elementary Tom,Hutchinson Nxb Hải Phòng Hải phòng 2004 64
1710 Life Line - pre intermediate Tom,Hutchinson Nxb Hải Phòng Hải phòng 2009 130
1711 Life Line - pre intermediate Tom,Hutchinson Nxb KHXH H 2009 116
1712 Enviroment and aquaculture in Developings cuontries Pullin, RSV; Rosenthal, H ICLARM Philipines 1993 79
1713 A aquaculture and fisheries biotechnology genertic approaches Dunham, R A ICLARM Philipines 2004 92

1714
A hatchery manual for the common chineses and Indian Major 

carps
Jhingram, VG; Pullin, R SV ICLARM Philipines 1985 56
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1715
A selected bibliography on Tilapias (Pises cichlildae) a list of 

document avaiables in the world fish center library
World center   2003 108

1716

ADB an impact evaluation of the development of genetically 

improved farmed Tilapia and their dissemunation in selected 

coutries.

Asian development bank,   2005 64

1717
Baseline studies of biodiversty biodiversty the fish resource of 

Western Indonexia
Pauly, D; P. Martosubroto ICLARM Philipines 1996 124

1718 Biology, Epidemiology and management of pyrodinium Red Tides
Gustoaf M, Hallegreaff; 

Taylor, Maclean
ICLARM Philipines 1989 72

1719 Biology, Fisheries and cultures of tropical groupers and snappers
Jonh L, Muno; Miriam C, 

Balogs; Daniel, Pauly
ICLARM Philipines 1996 200

1720 Bivale Molluss culture research in Thailand
Mc Coy, E W; Tanittha 

chong peepien
ICLARM Philipines 1989 319

1721
Coastal Area management in sautheast asia policies, management 

strategies and case studies

Chua Thia- Eng; Daniel 

Pauly
ICLARM Philipines 1989 164

1722 Contributers to Volumes 39  
Academic press 

limited
 2001 60

1723
Determination and comparison of bivalve growth with emphasis 

on Thailand and other tropical areas
Vakiky, J M. ICLARM Philipines 1992 100

1724
Fish population dynamics in tropical waters: A manual for use 

with programmale calculators
Daniel Pauly ICLARM Philipines 1984 68

1725 Fish to 2020 supply and demand inchanging global markets.

Delgado. L, Chiristopher; 

Wada nikolas; Rosegrant. 

W, Marke.

ICLARM Philipines 2003 200

1726
Fisheries policy research in developing countries: issues priorities 

and needs.
Ahmed, M.C; Delgado, S; ICLARM Philipines 1999 136

1727
Genetic improvement of farmed Tilapias (GiFt) final report 

March 1988 to December 1997. Part II
 ICLARM Philipines 1998 128

1728 Institutional issues and perspectives in the 127
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1729  management of fisheries and coastal resoures in Southest Asia
Magues Torell, Albert M. 

Salamaca
ICLARM Malysia 1997 112

1730
Multivariate methods in aquaculture research case studies of 

Tilapias in experimental and commercial systems.

Prein, Mark; Hutala, G; 

Pauly. D
ICLARM Philipines 1993 39

1731 Philippine Tilapia Economics Smith, I R; Torres, E B; ICLARM Philipines 1985

1732
Reservor fisheries and aquaculture development fo resettlement 

in Indonexia

Coasta Pierce, BA; O. 

Soemarwoto
ICLARM Philipines 1990 183

1733
Seed production and grow- out of mud crab (Scylla 

paramamosain) in Việt Nam

Nguyễn C Thạch; Emillia 

Quinitio
  2009 75

1734 Status and management of tropical coastal fisheries in asia Geronimo; Daniel Pauly ICLARM Philipines 1997 69

1735 The biology and culture of Tilapias
Pullin, RSV; Lowe RH, Mc 

connell
ICLARM Philipines 1982 69

1736
The context of small scale intergrated agriculture aquaculture 

systems in Africal: A case study of malavi
 ICLARM Philipines 1991 117

1737 The second international symposium on Tilapia in aquaculture Pullin, R S V; Bhukaswan  J ICLARM Philipines 1988 72
1738 The third International symposium on Tilapian Aquacultures  ICLARM Philipines 1996 88
1739 Tilapia genetic resources for aquaculture Pullin, RSV ICLARM Philipines 1988 119
1740 Trophic models of Aquatic Ecoystems Chiristensen, V; Pauly,D ICLARM Philipines 1993 100
1741 Trắc nhiệm giới từ Trần Bá Sơn ĐHSP 2005 57
1742 Fihes ò Victoria 1982 93
1743 Encyclopedia ò Fishes 100
1744 Policy and practice in Asian distance education Jon Bagga Ley 81
1745 Tian Belawat internationnal Development 95
1746 Research Centre 2010 123
1747 Distance education Technologies in Asia Jon Bagga Ley
1748 Tian Belawat internationnal Development 76
1749 Research Centre 2010 24
1750 BG xây dựng công trình nuôi thuỷ sản Nguyễn Thị Thuyết Nông nghiệp H 1998
1751 GT bảo hộ lao động Nguyễn Thị Thuyết Nông nghiệp H 2000
1752 GT bệnh động vật thuỷ sản (CNKT) Trần Thị Hà Nông nghiệp H 2000
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1753 GT bệnh động vật thuỷ sản (THCN) Trần Thị Hà Nông nghiệp H 2000
1754 GT Công trình nuôi thuỷ sản ( CNKT) Nguyễn Thị Thuyết Nông nghiệp H 2000
1755 GT dinh dưỡng thức ăn cho cá tôm (THCN) Nông nghiệp H 1.998
1756 GT Dinh dưỡng và thức ăn cho cá tôm (CNKT) Lê Văn Thắng Nông nghiệp H 2.000
1757 GT khai thác và bảo vệ nguôn lợi thuỷ sản (CNKT) Lê Văn Thắng Nông nghiệp H 2.000
1758 GT KT nuôi động vật nhuyễn thể (CNKT) Trần Thị Hà Nông nghiệp H 2.000
1759 GT KT nuôi tôm cá nước lợ  (THCN) Nguyễn Văn Việt Nông nghiệp H 1.998
1760 GT kt nuôi trồng rong biển (THCN) Nguyễn Xuân Lý Nông nghiệp H 1998
1761 GT kỹ thuật nuôi đặc sản (CNKT) Lê Văn Thắng Nông nghiệp H 2000
1762 GT kỹ thuật nuôi cá thịt Lê Văn Thắng Nông nghiệp H 2002
1763 GT kỹ thuật nuôi cua biển (CNKT) Nguyễn Văn Việt Nông nghiệp H 2000
1764 GT kỹ thuật nuôi tôm nước lợ (CNKT) Nguyễn Văn Việt Nông nghiệp H 2002
1765 GT kỹ thuật nuôi trồng rong biển (CNKT) Trần Thị Hà Nông nghiệp H 2000
1766 GT kỹ thuật sản xuất cá giống (CNKT) Nguyễn Văn Việt Nông nghiệp H 2002
1767 GT ngư loại học (CNKT) Nguyễn Thị An Nông nghiệp H 2000
1768 GT ngư loại học . Tập 1 Nguyễn Đổng` Nông nghiệp H 1991
1769 Ngư loại tập 2 Nguyễn Văn Hảo Nông nghiệp H 1993
1770 GT sinh vật học (THCN) Nguyễn Hồng Hải Nông nghiệp H 2000
1771 GT thuỷ hoá Nguyễn Thanh Bình Nông nghiệp H 2002
1772 GT thuỷ hoá thổ nhưỡng Nguyễn Đình Trung Nông nghiệp H 1998
1773 GT thuỷ sinh vật học (CNKT) Lê Thị Nga Nông nghiệp H 2000
1774 GT Thuỷ sinh vật học (THCN) Lê Thị Nga Nông nghiệp H 1998
1775 KT nuôi cá nước ngọt phần cá thịt Nguyễn Văn Việt Nông nghiệp H 1993
1776 KT nuôi cá phần sản xuất cá giống Nông nghiệp H 1990
1777 Giáo trình Chớnh trị Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1778 Giáo trình Phỏp luật Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1779 Giỏo trỡnh giỏo dục thể chất Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1780 Giáo trình Tin học Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1781 Giáo trình Tiờńg Anh Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1782 Húa sinh Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
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1783 Thực vật ở nước Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1784 Động vật khụng xương sống ở nước Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1785 Ngư loại học Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1786 Vi sinh vật đại cương Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1787 Sinh lý động vật thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1788 Quản lý chất lượng nước trong nuụi trồng thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1789 Thức ăn trong nuụi trồng thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1790 Sản xuất cỏ giống nước ngọt Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1791 Nuụi cỏ và đặc sản nước ngọt Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1792 Sản xuất giống và nuụi giỏp xỏc Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1793 Sản xuất giống và nuụi cỏ biển Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1794 Sản xuất giống và nuụi động vật thõn mềm Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1795 Bệnh động vật thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1796 Bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1797 Khai thỏc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1798 Vận chuyển động vật thủy sản Trường CĐ kinh tế, kỹ thuật và thủy sản 2016
1799 Thống kê Doanh nghiệp (LT)
1800 Nguyên lý kế toán
1801 Quản trị tài chính
1802 Nguyên lý thống kê
1803 Kinh tế vi mô
1804 Lý thuyết tài chính tiền tệ
1805 Công nghệ Enzyme-protein
1806 Thị trường chứng khoán
1807 BG phân tích và thiết kế hệ thống
1808 BG sinh học chức năng ĐV
1809 Kế toán thương mại DV
1810 Quản trị doanh nghiệp
1811 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
1812 BG hóa sinh
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1813 Mạng máy tính
1814 Nhập môn cơ sở dữ liệu
1815 Toán rời rạc
1816 Tin học đại cương (LT)
1817 Lập trình cơ sở dữ liệu
1818 Tin học kế toán
1819 Cấu trúc máy tính
1820 Hóa đại cương
1821 Pháp luật đại cương
1822 Kỹ năng giao tiếp
1823 Toán cao cấp của ngành Nuôi (Tổ in 2010)
1824 Quản lý chất lượng nước trong NTTS
1825 Dinh dưỡng và thức ăn trong NTTS
1826 BG bệnh động vật thủy sản
1827 BG bệnh học thủy sản
1828 BG kỹ thuật SX giống và nuôi trồng rong biển
1829 Ngư loại học
1830 Vi sinh vật đại cương và ứng dụng
1831 Tế bào học (lý thuyết)
1832 Tế bào học (thực hành)
1833 Nhập môn công nghệ sinh học
1834 BG sinh lý ĐV 
1835 BG tổ chức phôi
1836 Lắp ráp và cài đặt phần mềm
1837 Quản lý phòng thí nghiệm
1838 BG sinh thái thủy sinh
1839 Toán cao cấp của ngành kế toán
1840 Quản trị nhân sự
1841 Lập và thẩm định dự án đầu tư
1842 Kỹ thuật SX giống và nuôi tôm biển
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1843 Quá trình và thiết bị CNSH
1844 Di truyền học
1845 BG: Tài chính doanh nghiệp (CĐ)
1846 BG kế toán tài chính DN I (CĐ)
1847 BG kế toán tài chính DN I (CĐ)
1848 BG kế toán tài chính DN II (CĐ)
1849 BG kế toán máy6.8(CĐ)
1850 BG phân tích HĐKD (CĐ)
1851 Kế toán quản trị LT (CĐ)
1852 BG sinh vật học đại cương (CĐ)
1853 Sinh vật học đại cương A1
1854 BG kế toán thuế (CĐ)
1855 BG kế toán hành chính sự nghiệp (CĐ)
1856 BT nghiệp vụ thuế 41
1857 BG sửa chữa và bảo trì máy tính 84
1858 BG khuyến ngư 82
1859 BT kế toán tài chính DN 67
1860 BG công trình nuôi thủy sản 91
1861 BG kỹ thuật sản xuất cá giống nước ngọt 40
1862 BG kỹ thuật nuôi cá biển 60
1863 BG kỹ thuật SX giống và nuôi đặc sản 99
1864 Kế toán máy 73
1865 Di truyền và chọn giống thủy sản 74
1866 Kiểm toán căn bản 105
1867 Lập trình căn bản 94
1868 Đại số 47
1869 Luật kinh tế 77
1870 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 102
1871 Công nghệ phần mềm 78
1872 Lập trình hướng đối tượng 87
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1873 Marketing căn bản 191
1874 Quản trị học 200
1875 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - Sever 2005 184
1876 Kế toán tài chính DN (TCNH - QTDN) 128
1877 Kỹ thuật lập trình 348
1878 Tiếng anh chuyên ngành CNTT 200
1879 Công nghệ sinh học trong NT thủy sản 92
1880 Công nghệ sinh học trong môi trường 380
1881 Cơ sở di truyền  chọn giống 172
1882 Hóa hữu cơ 236
1883 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ĐVTM 376

1884 Bài giảng, bài tập thuế 700
1885 Công nghệ chế biến thủy sản 100
1886 An toàn và bảo mật thông tin 160
1887 Học phần xử lý ảnh 300
1888 KTSX giống và nuôi cá biển 474
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